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[bookmark: _Toc176103593][bookmark: _Toc180956632][bookmark: _Toc410752179][bookmark: _Toc408567620]1. Sự cần thiết và ý nghĩa của nghiên cứu
Hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) mang lại nhiều lợi ích cho các quốc gia nói chung và các địa phương nói riêng như tăng thu ngoại tệ, cải thiện cán cân thanh toán, tăng thu ngân sách nhà nước, mở rộng thị trường đến những nơi mà các nhà sản xuất nội địa khó có thể tiếp cận, tạo sự cạnh tranh giữa hàng hóa nội địa và ngoại nhập… Bên cạnh những tác động tích cực, hoạt động XNK cũng có nhiều tác động tiêu cực không nhỏ đến đến đời sống, kinh tế, xã hội, môi trường, đặc biệt đối với các nước đang và kém phát triển. Hoạt động xuất khẩu (XK) phát triển quá nhanh, đặc biệt là XK các nguồn nguyên liệu không tái tạo, nguyên liệu thô và sơ chế dẫn đến cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và hủy hoại tài nguyên môi trường một cách nghiêm trọng… Không chỉ là những tác động tiêu cực đối với hoạt động XK, việc nhập khẩu (NK) những dây chuyền sản xuất lạc hậu, những sản phẩm không thân thiện với môi trường cũng góp phần làm ô nhiễm môi trường và tạo gánh nặng cho xã hội. Những dấu hiệu về sự phát triển không bền vững đang là thách thức lớn đối với mỗi quốc gia, mỗi địa phương khi tham gia vào hoạt động XNK. Phát triển bền vững (PTBV) là sự phát triển nhằm thoả mãn các nhu cầu hiện tại của con người nhưng không tổn hại tới sự thoả mãn các nhu cầu của thế hệ tương lai. Với quan điểm đó, PTBV đòi hỏi sự lồng ghép 3 vấn đề cơ bản là phát triển kinh tế, đảm bảo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường (BVMT). PTBV là chủ trương, là mục tiêu quan trọng xuyên suốt trong các văn kiện tài liệu của Đảng, chiến lược chính sách của Việt Nam. PTBV là xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội, là một lựa chọn mang tính chiến lược. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, thương mại nói chung và hoạt động XNK nói riêng được coi là lĩnh vực tiên phong, đi trước mở đường cho các hoạt động quan hệ ngoại giao chính thức giữa các quốc gia. Hoạt động XNK đóng vai trò quan trọng, chủ lực trong quá trình phát triển kinh tế của các quốc gia, các địa phương trên toàn thế giới. Phát triển XNK là con đường nhanh nhất để khai thác những lợi thế của quốc gia, của địa phương, đẩy nhanh quá trình CNH- HĐH đất nước, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng tới mục tiêu phát triển lâu dài là PTBV. 
 Trong những năm gần đây, vấn đề PTBV nói chung và PTXNKBV nói riêng đã và đang là chủ đề được quan tâm hàng đầu trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu hóa bởi nó quyết định sự đến sự phát triển an toàn, bền lâu cho mỗi quốc gia và cho thế hệ con cháu trong tương lai. PTBV là mục tiêu phấn đấu của mỗi một quốc gia, mỗi một địa phương, trong đó PTXNKBV được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, mũi nhọn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. PTXNKBV là vấn đề cấp bách, thu hút sự quan tâm của Nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp (DN) và mọi thành viên trong xã hội. Các quốc gia, các địa phương cần phải xây dựng chiến lược, chính sách PTXNKBV theo thực lực và lợi thế của riêng mình, tránh được sự phụ thuộc quá nhiều vào tài nguyên thiên nhiên, hạn chế ô nhiễm môi trường nước và không khí. Song song với đó là những hoạt động thực tế của chính những DN XNK để làm tăng quy mô và giá trị hàng hóa XK; NK những hàng hóa có hàm lượng KHCN cao, góp phần và sự tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân của quốc gia đó, của địa phương. Tại Việt Nam, PTXNKBV được triển khai từ những năm đầu thế kỷ 21 và tiếp tục được khẳng định vị trí, định hướng, mục tiêu trong chiến lược XK hàng hóa của Việt Nam đến năm 2030 theo Quyết định số 493/QD-TTg ngày 19/4/2022. Theo đó, nội hàm PTXNKBV phải được tiếp cận gắn với lộ trình phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế xanh và việc thực hiện các hiệp định thương mại, các cam kết giảm phát thải ròng đến năm 2050 về không. Đồng thời xác lập các yêu cầu phải đổi mới sáng tạo trong xây dựng, triển khai chính sách, cơ chế quản lý (nhà nước TW, địa phương) và nâng cao hiệu quả XNK bền vững của từng địa phương, từng nhóm ngành hàng.
Với diện tích tự nhiên 11.114,6 km2 và dân số trên 3,64 triệu người, Thanh Hóa là tỉnh rộng thứ 5 cả nước và đứng thứ 3 về dân số. Thanh Hóa có điều kiện địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế với vị trí mở, cửa ngõ vào Nam ra Bắc và cũng là điểm dừng chân trên đường hàng hải quốc tế. Thanh Hóa có cảng quốc tế Nghi Sơn, sân bay Thọ Xuân; hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế phát triển với 01 khu kinh tế, 08 KCN tổng diện tích hơn 2.000 ha, 45 CCN, dẫn đầu miền Trung trong thu hút đầu tư nước ngoài. Thanh Hóa còn có nguồn lực lao động dồi dào với trình độ tương đối cao (~ 2,1 triệu lao động năm 2023). Tất cả các yếu tố đó tạo ra tiền đề thuận lợi để hoạt động thương mại nói chung và hoạt động XNK nói riêng của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn hơn 12 năm vừa qua (2012-2023), hoàn thành phần lớn các mục tiêu đề ra, duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định. Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động XNK trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn được nhận định phát triển ở mức dưới tiềm năng và phát triển không bền vững khi thâm hụt cán cân thương mại diễn ra trong suốt 7/12 năm của giai đoạn nghiên cứu (từ 2018 đến 2023 với mức bình quân thâm hụt lên tới 2.146 USD/năm); tốc độ tăng trưởng XNK so với tốc độ tăng trưởng GRDP chỉ đạt 1,07 lần thấp hơn nhiều so với tỷ lệ tiêu chuẩn là từ 2-2,5 lần đối với nền kinh tế dựa vào XK.
Về lý thuyết, PTXNKBV của địa phương có vị trí, vai trò vô cùng quan trọng với phát triển và triển khai mô hình tăng trưởng kinh tế bền vững. Tuy nhiên cơ sở lý thuyết và nội hàm của nó là gì, tiêu chí đánh giá và các nhân tố tác động còn chưa được nhiều các nhà nghiên cứu triển khai, do vậy việc nghiên cứu vấn đề này trong giai đoạn hiện nay là vô cùng cần thiết. Về thực tiễn, kết quả kinh doanh XNK, những thời cơ, đe dọa với XNK của Việt Nam nói chung và với các địa phương nói riêng còn chưa được chỉ rõ. Trong khi tiềm năng và các nguồn lực cho phát triển kinh doanh XNK của tỉnh Thanh Hóa vẫn chưa được khai thác hiệu quả dù định hướng và các chính sách, kế hoạch phát triển của tỉnh đã được đầu tư trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh đó, để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn đến năm 2030, việc nghiên cứu để tìm kiếm những giải pháp giúp cho hoạt động XNK của tỉnh phát triển tương xứng với tiềm năng, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp CNH - HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế của của đất nước là hết sức cần thiết. Vấn đề này cần được nghiên cứu một cách khách quan, toàn diện nhằm xác định các luận cứ khoa học xác đáng để cập nhật trong quá trình hoạch định, triển khai, kiểm soát và điều chỉnh những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả và PTXNKBV, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hoá nói riêng và của cả nước những năm tiếp theo. 
Bênh cạnh đó, nguy cơ chiến tranh thương mại xảy ra, hoạt động XNK nói chung và XK nói riêng có thể đối mặt với nguy cơ bị tác động mạnh bởi chính sách bảo hộ và thuế quan của Mỹ. Những rủi ro này đến từ các cuộc trả đũa thương mại giữa các quốc gia, ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường thương mại quốc tế. Điều này đòi hỏi Việt Nam nói chung và các địa phương như tỉnh Thanh Hóa nói riêng cần phải có những giải pháp kịp thời và hiệu quả để đối phó với những thay đổi không lường trước. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài luận án là “Phát triển xuất NK bền vững của tỉnh Thanh Hóa”. Các kết quả nghiên cứu của về lý thuyết, thực tiễn sẽ cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị tham khảo đối với cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và PTXNKBV trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc176103594][bookmark: _Toc180956633]2. Tổng quan tình hình nghiên cứu
[bookmark: _Toc176349928]2.1. Một số nghiên cứu về phát triển bền vững
[bookmark: _Toc131489513]Hiện tại đã có rất nhiều nghiên cứu của các học giả trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế liên quan đến vấn đề về PTBV như: Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về PTBV tổ chức ở Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi) (2002) đã thông qua Bản Tuyên bố Johannesburg và Bản Kế hoạch thực hiện về PTBV; Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam được phê duyệt bởi Quyết định 153/2004/QĐ – TTg; Trương Quang Học (2011) với nghiên cứu “PTBV - Chiến lược phát triển toàn cầu thế kỷ XXI”; Vũ Văn Hiển (2014) với nghiên cứu “PTBV ở Việt Nam”; Phạm Thị Thanh Bình (2019) với nghiên cứu “PTBV ở Việt Nam, tiêu chí đánh giá và định hướng phát triển đến năm 2030”; Ngô Thúy Quỳnh (2020) với nghiên cứu “Quản lý PTBV ở Việt Nam”. 
Những nghiên cứu nói trên được tiếp cận khá phong phú ở nhiều khía cạnh, quy mô nghiên cứu từ rộng đến hẹp về PTBV. Dù là các công trình trong nước hay công trình ngoài nước thì quan điểm về PTBV vẫn tương đối đồng nhất. Các nghiên cứu đều dựa trên quan điểm PTBV là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng các nhu cầu đó của thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và BVMT.
[bookmark: _Toc176349929]2.2. Nghiên cứu về phát triển xuất nhập khẩu bền vững 
Cấp độ quốc gia: có các nghiên cứu của David O. Dapice (2002) với nghiên cứu “Success and failure: Choosing the right path to export - led growth” (Thành công và thất bại: lựa chọn đường đi đúng cho sự tăng trưởng dựa vào XK); John Asafu-Adjaye (2004) với nghiên cứu - International trade and sustainable development in Sub - Saharan Africa (Thương mại quốc tế và PTBV ở châu Phi cận Sahara); Chen Jiyong, Liu Wei và Hu Yi (2006) với nghiên cứu “Foreign trade, environmental protection and sustaiable economic growth in China” (Ngoại thương, BVMT và tăng trưởng kinh tế bền vững ở Trung Quốc); Hồ Trung Thanh (2009) với nghiên cứu “XK bền vững ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”; Lê Danh Vĩnh, Hồ Trung Thanh (2011) với nghiên cứu “Quan điểm và định hướng về phát triển xuất NK nhằm PTBV ở Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020”; Lê Danh Vĩnh (2014) với nghiên cứu “Luận cứ khoa học cho xây dựng chính sách xuất NK bền vững của Việt Nam thời kỳ 2011 - 2020”; Nguyễn Văn Nam (2012) với nghiên cứu “Xuất NK với chính sách thương mại PTBV của nước ta”; Trần Công Sách (2012) với nghiên cứu “Một số vấn đề về phát triển XK nhanh và bền vững trong thời kỳ chiến lược 2011 - 2020”; Lê Nguyễn Diệu Anh (2020) với nghiên cứu “Phát triển thương mại theo hướng bền vững ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”. Một số văn bản liên quan trực tiếp Chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030 và kế hoạch hành động cho Chiến lược XK quốc gia Việt Nam năm 2022.
Cấp độ địa phương: Shaheen và cộng sự (2007) đã có nghiên cứu về thương mại nhiên liệu sinh học và PTBV tại tỉnh biên giới Tây Bắc; Shengyuan Wang và cộng sự (2023) nghiên cứu về PTBV trong thương mại XK từ quan điểm cộng sinh về phát thải carbon; Nguyễn Văn Nhơn (2010) với nghiên cứu “Phát triển hoạt động ngoại thương của tỉnh Đồng Nai đến năm 2015”; Nguyễn Hồng Cử (2010) với nghiên cứu “Vấn đề xã hội trong PTBV sản xuất nông sản XK ở Tây Nguyên”; Nguyễn Trường Giang (2013) với nghiên cứu “Giải pháp phát triển thương mại của tỉnh Lào Cai trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”; Dương Thị Tình (2015) với nghiên cứu “Phát triển thương mại bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; Vũ Thị Nữ (2020) với luận án “PTBV thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định”; Hà Xuân Bình (2020) với nghiên cứu “Chính sách chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng XK bền vững của tỉnh Thái Bình”. 
Cấp độ ngành hàng, mặt hàng: Nguyễn Thị Nhiễu, Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2012) với nghiên cứu “Nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm PTBV công nghiệp điện tử Việt Nam trong thời gian tới”; Nguyễn Thị Phượng (2015) với nghiên cứu“Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển XK bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam”; Phạm Nguyên Minh (2015) với nghiên cứu “Nghiên cứu đề xuất giải pháp phát triển XK bền vững mặt hàng đồ gỗ của Việt Nam đến năm 2020”; Nguyễn Thị Quỳnh Hoa (2019) với nghiên cứu “Phát triển XK bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”; Nhóm tác giả Trần Thị Hoàng Hà và Nguyễn Thị Quỳnh Mai (2023) trong công bố về“PTBV XK nông sản Việt Nam - Nghiên cứu điển hình mặt hàng chè”.
2.3. Các kết luận rút ra và khoảng trống nghiên cứu của luận án
2.3.1. Các kết luận từ tổng quan nghiên cứu
Các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước là rất đa dạng và phong phú nhưng đều dựa trên dựa trên 2 cơ sở tiếp cận chính khi đề cập tới PTXNKBV, đó là: duy trì tốc độ XNK cao và liên tục, chất lượng XNK được nâng cao; đảm bảo yêu cầu về sự hài hòa giữa 3 khía cạnh của sự phát triển là kinh tế, xã hội và môi trường. Một số kết luận từ tổng quan nghiên cứu mà luận án rút ra để tham khảo và kế thừa những giá trị khoa học của các công trình như sau:
i. Lý luận về PTBV (quan điểm, khái niệm, mô hình, tiêu chí, các phương diện kinh tế-xã hội-môi trường trong PTBV v.v).
ii. Lý luận cơ bản về phát triển XNK và các nội dung liên quan tới PTXNKBV (ở các cấp độ quốc gia, cấp độ địa phương, cấp độ ngành/mặt hàng; theo các hướng tiếp cận từ chính sách quản lý Nhà nước, tới các hoạt động triển khai của DN); kinh nghiệm thực tiễn của một số địa phương Việt Nam về PTXNKBV.
iii. Tiêu chí đánh giá PTXNKBV (tiêu chí PTXNKBV về kinh tế, tiêu chí PTXNKBV về xã hội, tiêu chí PTXNKBV về môi trường; tiêu chí theo chiều rộng, tiêu chí theo chiều sâu; quy mô, cơ cấu, chất lượng);
iv. Nhân tố ảnh hưởng đến PTXNKBV trong bối cảnh hội nhập quốc tế (những nhân tố quốc tế, quốc gia/trong nước, hoặc vùng/địa phương v.v ).
Tuy nhiên, có thể thấy các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào PTBV các lĩnh vực thương mại cụ thể như: thương mại nội địa, XK, NK. Nghiên cứu chuyên sâu về PTXNKBV hiện chỉ có một số ít công trình và những nghiên cứu này chủ yếu tiếp cận theo góc độ chính sách PTXNKBV, ở cấp độ quốc gia/Việt Nam, trong giai đoạn đến năm 2020. Ở cấp độ địa phương, các công trình hiện tại đang chưa có tiếp cận nghiên cứu về PTXNKBV. Do vậy, một nghiên cứu về PTXNKBV ở cấp độ địa phương cấp tỉnh (cụ thể cho Thanh Hóa) là một công trình sẽ có nhiều đóng góp khoa học.
2.3.2. Khoảng trống nghiên cứu cho luận án
[bookmark: _Toc131489522]Về lý luận:
Vận dụng cơ sở lý luận về PTBV và các vấn đề liên quan về PTXNKBV để xây dựng khung cơ sở lý luận về PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh, cụ thể như sau:
· Xác lập khái niệm, nội hàm về PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh.
· Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh theo khung tiêu chuẩn của PTBV gồm 03 nhóm tiêu chí: PTXNKBV về kinh tế, PTXNKBV về xã hội, PTXNKBV về môi trường.
· Nhận dạng và phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh gồm các nhân tố quốc tế, các nhân tố quốc gia, các nhân tố địa phương.
[bookmark: _Toc131489523]Về thực tiễn:
· Xác định được các luận cứ thực tiễn là kinh nghiệm của một số địa phương của Việt Nam về các vấn đề xoay quanh PTXNKBV.
· Phân tích thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa theo 03 khía cạnh PTXNKBV về kinh tế, PTXNKBV về xã hội và PTXNKBV về môi trường; từ đó rút ra được những đánh giá chung về tình hình PTXNKBV tại địa phương này.
· [bookmark: _Toc176103596][bookmark: _Toc176349931][bookmark: _Toc180956634]Đánh giá được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố quốc tế, quốc gia, địa phương tới việc PTXNKBV tại Thanh Hóa, làm nền tảng thực tiễn cho việc đánh giá nội dung này ở những địa phương khác trong cả nước.
· Từ luận cứ khoa học và đánh giá thực trạng, đề xuất hệ thống các giải pháp và kiến nghị cho PTXNKBV của địa phương gồm 03 nhóm: giải pháp cho hệ thống quản lý địa phương cấp tỉnh, giải pháp cho cộng đồng DN, và kiến nghị với Chính phủ và các Bộ ngành TW. Riêng đối với nhóm giải pháp cho cộng đồng DN, các đề xuất sẽ được đi theo hướng tiếp cận PTXNKBV về khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. 
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Mục đích nghiên cứu: đề xuất hệ thống giải pháp có cơ sở khoa học nhằm PTXNKBV cho tỉnh Thanh Hóa giai đoạn đến 2030.
- Nhiệm vụ nghiên cứu:
i. Hệ thống hóa và luận giải bổ sung cơ sở lý luận và thực tiễn về PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh: 
· Khái niệm, nội hàm của PTBV, XNK, PTXNKBV của địa phương; 
· Khung phân tích và bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV của địa phương; 
· Các nhân tố ảnh hưởng tới XNK bền vững của địa phương;
· Bài học kinh nghiệm trong PTXNKBV của một số tỉnh của Việt Nam.
ii. Phân tích thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012 đến nay:
· Thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp (giai đoạn 2012-2023) và dữ liệu sơ cấp (năm 2024) về thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa và các nhân tố ảnh hưởng tới PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa theo các bảng hỏi đã xây dựng; 
· Phân tích thực trạng PTXNKBV tỉnh Thanh Hóa, rút ra đánh giá chung về kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân.
iii. Đề xuất những định hướng và giải pháp khả thi cho việc PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa:
· Xác định quan điểm, định hướng trong PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa từ nay đến 2030;
· Đề xuất một số giải pháp khả thi với thực trạng và các vấn đề đã nêu ra nhằm PTXNKBV cho tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030;
· Kiến nghị những vấn đề quan trọng với Chính phủ và các Bộ ngành TW nhằm hỗ trợ PTXNKBV trên địa bàn tỉnh.
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4.1. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh, cụ thể ở đây là tỉnh Thanh Hóa.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nội dung: 
+ Nghiên cứu PTXNKBV theo tiếp cận của lý thuyết PTBV với 03 khía cạnh là Phát triển kinh tế, Đảm bảo công bằng xã hội và BVMT.
+ XNK được hình thành từ hoạt động XK và hoạt động NK, tuy nhiên khi nghiên cứu về XNK bền vững thì nhóm hoạt động XK sẽ đóng vai trò trọng yếu, do vậy nội hàm và các tiêu chí đánh giá PTXNKBV sẽ được cấu thành đa số từ phát triển XK bền vững. Nhóm hoạt động NK được đề cập trong mối quan hệ với hoạt động thương mại quốc tế (NK hàng hóa và công nghệ từ nước ngoài) với một số chỉ tiêu đánh giá chính về công nghệ của hàng hóa NK.
+ Các hoạt động XNK của các DN tại địa phương cấp tỉnh, cụ thể ở đây là tỉnh Thanh Hóa. Địa phương là thành phố trực thuộc Trung ương hoặc các cấp nhỏ hơn (huyện, xã hoặc tương đương) không thuộc phạm vi nghiên cứu của đề tài.
+ Các hoạt động thực thi chính sách XNK của Nhà nước và xây dựng các chính sách XNK của địa phương của các cơ quan quản lý nước cấp tỉnh.
- Phạm vi không gian:
+ Mặt hàng XNK: là tất cả các mặt hàng trong 04 nhóm hàng hóa XK (thủy sản, nông sản, công nghiệp chế biến, nhiên liệu khoáng sản) của các DN XNK tỉnh Thanh Hóa.
+ Thị trường XNK: là tất cả các thị trường mà DN XNK của tỉnh Thanh Hóa có hoạt động kinh doanh thương mại (châu Âu, châu Mỹ, châu Á v.v).
+ DN XNK: là các DN, HTX có hoạt động XNK hàng hóa liên tục trong 03 năm gần đây của tỉnh Thanh Hóa không phân biệt loại hình (Nhà nước, tư nhân, FDI), không phân biệt mặt hàng XNK. 
- Phạm vi thời gian: 
+ Dữ liệu thứ cấp được thu thập trong giai đoạn 12 năm từ 2012-2023.
+ Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024 để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV và các bảng hỏi khảo sát. 
+ Giải pháp đề xuất và một số kiến nghị là để PTXNKBV cho tỉnh Thanh Hóa trong đến năm 2030.
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5.1. Phương pháp luận: Phương pháp luận nghiên cứu của luận án được xác định là phương pháp tiếp cận hệ thống biện chứng, phương pháp luận duy vật biện chứng và lịch sử.
5.2. Quy trình và khung nghiên cứu: Từ phương pháp luận nghiên cứu đã xác định, quy trình và khung nghiên cứu của luận án được thực hiện như hình 1 ở dưới.
5.3. Phương pháp thu thập dữ liệu
5.3.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp
NCS sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu tại bàn để thu thập dữ liệu thứ cấp về: Các lý thuyết nền tảng liên quan đến vấn đề nghiên cứu; Những nội dung về các phương pháp phân tích dữ liệu định lượng (thống kê, hồi quy) và định tính (mô tả, so sánh); Những số liệu về thị trường XNK của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa qua các năm; những số liệu thống kê về lao động, xã hội, môi trường tại Thanh Hóa; Những mục tiêu, định hướng, quy hoạch, kế hoạch PTBV, phát triển XNK của Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa.
Các nguồn chính để thu thập dữ liệu thứ cấp cho luận án là: Nguồn trực tiếp (các công trình, bài báo, tham luận, báo cáo khoa học; niêm giám thống kê của Việt Nam và Thanh Hóa; các tài liệu, báo cáo tổng hợp của các Bộ, Sở, ban ngành có liên quan) và Nguồn trực tuyến (Website học thuật như Google Scholar, ISI WoS database, Scopus database, Researchgate; Website của các cơ quan có liên quan của Trung ương và địa phương tỉnh Thanh Hóa như Bộ/Sở Công Thương, Bộ/Sở Kế hoạch Đầu tư; Hiệp hội XNK/Túi xách v.v)
5.3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp
5.3.2.1. Phương pháp chuyên gia
Trong luận án của NCS, phương pháp chuyên gia sẽ được sử dụng để thực hiện 02 nội dung công việc là Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV địa phương cấp tỉnh (20 chuyên gia); và Thu thập ý kiến đánh giá thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa từ góc độ của những người xây dựng và triển khai chính sách về XNK tại địa phương (30 chuyên gia).
5.3.2.2. Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi
Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi được triển khai trong luận án để đánh giá thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa từ góc độ của những DN XNK tại tỉnh Thanh Hóa. NCS gửi phiếu tới 276 DN XNK hồi tháng 4-5 năm 2024, thu lại được 207 phiếu trả lời, loại 16 phiếu (câu trả lời giống hệt hoặc DN dưới 3 năm hoạt động) và giữ lại được 191 phiếu hợp lệ (chiếm tỷ lệ 69,2%).
5.4. Phương pháp phân tích dữ liệu
5.4.1. Phương pháp phân tích định lượng 
· Phương pháp thống kê mô tả: NCS sử dụng các dữ liệu thứ cấp giai đoạn 12 năm từ 2012-2023 để phân tích về quy mô và tốc độ tăng trưởng XNK của tỉnh Thanh Hóa; về sự PTXNKBV của tỉnh ở 03 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường; về các nhân tố ảnh hưởng, những khó khăn, và một số giải pháp cần thiết.
· Phương pháp phân tích hồi quy: NCS sử dụng phần mềm SPSS 22 để xác định những nhân tố (và thang đo) thực tế có ảnh hưởng tới PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố này để từ đó có được những đánh giá chính xác về thực trạng của vấn đề nghiên cứu. 
5.4.2. Phương pháp phân tích định tính
· Phương pháp mô hình hóa, bảng biểu hóa, sơ đồ hóa: mô hình hóa được sử dụng để xây dựng khung nghiên cứu PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa trong luận án. Bảng biểu và sơ đồ hóa dùng để phân tích thực trạng quá trình phát triển XNK của tỉnh, những nhân tố ảnh hưởng, những thuận lợi khó khăn, những mức độ cần thiết cho các giải pháp để từ đó làm căn cứ để đánh giá vấn đề nghiên cứu.
· Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh: trong luận án, phương pháp so sánh sẽ được sử dụng tập trung hơn, để so sánh quá trình PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa qua từng năm, từng giai đoạn 06 năm (2012-2017 và 2018-2023) và toàn bộ giai đoạn 12 năm (2012-2023). Các phương pháp tổng hợp, phân tích cũng sẽ làm rõ nét sự phát triển trong cả giai đoạn của XNK tỉnh Thanh Hóa ở 03 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường; từ đó xác định được xem sự phát triển đó có thật sự bền vững hay không.
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Về mặt lý luận: 
· Tổng hợp và vận dụng lý thuyết cơ bản về PTBV vào nghiên cứu PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh, trong trường hợp nghiên cứu cụ thể này là tỉnh Thanh Hóa;
· Xác lập bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV địa phương cấp tỉnh gồm: khái niệm và nội hàm (03 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường), bộ tiêu chí đánh giá (22 tiêu chí theo 03 nhóm); xác định các nhân tố ảnh hưởng đến PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh (06 biến độc lập có 26 thang đo; 01 biến phụ thuộc có 03 thang đo).
Về mặt thực tiễn: 
· Nghiên cứu được kinh nghiệm trong phát triển XNK theo hướng bền vững của một số địa phương và phân tích được trạng thái XNK trong mối liên hệ với PTBV của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn từ năm 2012 đến năm 2023 ở 03 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường;
· Đánh giá được những mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong thực tiễn và những khó khăn của DN XNK tỉnh Thanh Hóa dưới góc nhìn của chính DN và của các cơ quan quản lý Nhà nước; 
· Đưa ra được 03 nhóm giải pháp gồm: Về phía quản lý Nhà nước tại địa phương (02 giải pháp); Về phía DN XNK (05 giải pháp); Về phía Chính phủ và các bộ ngành TW (03 giải pháp) nhằm PTXNKBV cho tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
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Xác định mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Xây dựng khung cơ sở lý luận cơ bản nghiên cứu phát triển XNK bền vững của địa phương cấp tỉnh
Một số khái niệm cơ bản và lý thuyết cơ sở
Phân định nội dung cơ bản và tiêu chí đánh giá 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng
Kinh nghiệm thực tiễn của một số địa phương
Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển XNK bền vững của tỉnh Thanh Hóa
Phân tích thực trạng kinh tế, xã hội; thương mại, XNK của tỉnh Thanh Hóa
Phân tích thực trạng phát triển XNK bền vững của tỉnh Thanh Hóa
Đánh giá chung thực trạng phát triển XNK bền vững tỉnh Thanh Hóa
Đề xuất định hướng, hệ thống giải pháp phát triển XNK bền vững của tỉnh Thanh Hóa
Đề xuất định hướng và quan điểm hoàn thiện phát triển XNK bền vững tỉnh Thanh Hóa
Đề xuất nhóm giải pháp phát triển XNK bền vững tỉnh Thanh Hóa
Một số kiến nghị vĩ mô tạo môi trường, điều kiện phát triển XNK bền vững tỉnh Thanh Hóa

Hình 1. Khung nghiên cứu phát triển xuất NK bền vững tỉnh Thanh Hóa
Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất (2024)
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Ngoài lời cảm ơn, mục lục, danh mục bảng biểu, danh mục hình vẽ, danh mục viết tắt, tài liệu tham khảo, các phụ lục, phần mở đầu, kết luận, phần nội dung của luận án được kết cấu thành các chương. Cụ thể như sau:
Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển xuất NK bền vững của địa phương cấp tỉnh.
Chương 2. Thực trạng phát triển xuất NK bền vững của tỉnh Thanh Hóa.
Chương 3. Quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển xuất NK bền vững tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030.
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 ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH
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[bookmark: _Toc156410242][bookmark: _Toc159977605]1.1.1.1. Tăng trưởng và PTBV
Tăng trưởng kinh tế là quá trình biến đổi về lượng còn phát triển kinh tế là quá trình thay đổi về chất của nền kinh tế. Mục tiêu cuối cùng của tăng trưởng và phát triển kinh tế là sự tiến bộ xã hội cho con người, cụ thể là việc xóa đói giảm nghèo, suy dinh dưỡng, tăng tuổi thọ bình quân, tăng khả năng tiếp cận đến các dịch vụ y tế, nước sạch, nâng cao trình độ dân trí, giáo dục của quảng đại quần chúng nhân dân. Hiện tại, khái niệm được chấp nhận một cách rộng rãi nhất được đề cập trong “Báo cáo Brunđtland” của WCED năm 1987: “PTBV là sự phát triển đáp ứng các nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn thương đến khả năng của các thế hệ tương lai - Sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs”. Luận thuyết này cho rằng PTBV phải bảo đảm có sự phát triển kinh tế hiệu quả, xã hội công bằng và môi trường được bảo vệ, gìn giữ.
1.1.1.2. Một số mô hình PTBV cơ bản
WCED (1987) là “phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và BVMT”. Mô hình PTBV được trình bày trong Báo cáo WCED (1987) gồm 03 khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường. 
Nghiên cứu của Jacobs và Sadler (1990) đã vận dụng mô hình của WCED (1987) để đề xuất mô hình PTBV. Theo đó, PTBV là kết quả tương tác qua lại và phụ thuộc lẫn nhau bởi ba hệ thống chủ yếu của thế giới thể hiện bằng các vòng tròn giao nhau: (1) Hệ thống kinh tế (hệ sản xuất và phân phối sản phẩm); (2) Hệ thống xã hội (quan hệ của con người trong xã hội); (3) Hệ thống tự nhiên (bao gồm các hệ sinh thái tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên, các thành phần môi trường của Trái Đất).
Năm 1995, Presscott Allen đã đưa ra mô hình “quả trứng” phản ánh tính bền vững của xã hội. Mô hình mô tả hệ con người nằm trong hệ sinh thái giống như lòng đỏ quả trứng nằm bên trong lòng trắng của một quả trứng. Một quả trứng tốt khi cả lòng đỏ và lòng trắng đều tốt cũng giống như một xã hội bền vững khi cả 2 hệ con người và hệ sinh thái đạt yêu cầu và được cải thiện.
Năm 2004, Việt Nam đã xây dựng được chương trình PTBV riêng, mang tên AGENDA-21, theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ban hành Định hướng chiến lược PTBV ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam). Trong đó nêu rõ mục tiêu tổng quát của PTBV là: Phát triển phải kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa được 3 mặt: (i) phát triển kinh tế phải đạt được sự đầy đủ về vật chất cho đời sống mọi người dân; (ii) phát triển xã hội nghĩa là sự giàu có về văn hóa và tinh thần, sự bình đẳng và sự đồng thuận của XH, và (iii) BVMT cũng là sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.
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1.1.2.1. Khái niệm xuất NK
Theo điều 28 của Luật Thương mại 2005: XK hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. NK hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lành thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Tổng cục Thống kê (2023) chia hàng hóa XK thành 04 nhóm chính: Nhóm hàng thủy sản; Nhóm hàng nông sản (bao gồm hạt điều, cafe, gạo và cao su); Nhóm hàng công nghiệp chế biến (bao gồm Balo, túi, vali, mũ, ô dù; Xơ sợi dệt; Gỗ và sản phẩm gỗ; Hàng dệt may; Giày dép; Sắt thép các loại; Máy móc, thiết bị và dụng cụ phụ tùng); và Nhóm hàng nhiên liệu, khoáng sản (bao gồm Dầu thô và Than các loại). Hàng hóa NK được phân thành 02 nhóm chính là: Tư liệu sản xuất và Vật phẩm tiêu dùng.
1.1.2.2. Phát triển xuất NK bền vững
Khái niệm về PTBV nhấn mạnh vào sự kết hợp cân đối giữa các khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường. Sử dụng khái niệm của nhóm tác giả Lê Danh Vĩnh (2012, 2014), đề tài xác định “PTXNKBV là sự phát triển của hoạt động XNK đảm bảo sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng XNK và các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã hội và cải thiện môi trường”
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Địa phương quy định theo Luật Việt Nam là vùng, khu vực trong quan hệ với TW, với cả nước; là một phần của lãnh thổ quốc gia. Địa phương được chia thành nhiều cấp khác nhau, gọi là các đơn vị hành chính. 
Địa phương cấp tỉnh là khái niệm dùng để chỉ các đơn vị hành chính địa phương ở cấp cao nhất gồm các tỉnh và các thành phố trực thuộc trung ương. Trong nghiên cứu này địa phương cấp tỉnh được nghiên cứu là tỉnh Thanh Hóa.
Tổng hợp từ những quan điểm tiếp cận của các tác giả, NCS xác định khái niệm được sử dụng trong luận án là “PTXNKBV tại địa phương cấp tỉnh là sự phát triển nhằm đảm bảo sự cân đối, hài hòa giữa tăng trưởng XNK với mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định xã hội, cải thiện môi trường thông qua hệ thống chính sách của cơ quan quản lý nhà nước và hoạt động triển khai của cộng đồng DN XNK”. Thực chất, PTXNKBV của địa phương là: Các giải pháp triển khai, thích ứng hiệu quả của cộng đồng DN XNK địa phương; và Hệ thống giải pháp về chính sách của các cơ quan quản lý Nhà nước từ TW tới địa phương nhằm tạo môi trường, điều kiện, sự hỗ trợ cho mục tiêu PTXNKBV.
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Mô hình PTXNKBV địa phương cấp tỉnh bao gồm 03 vòng tròn giao nhau giữa 03 khía cạnh: kinh tế, xã hội, môi trường trong phát triển XNK. Điểm lõi của mô hình là sự kết hợp hài hòa giữa 03 khía cạnh kinh tế, xã hội, môi trường trong PTXNKBV của tỉnh, tức là đạt được tăng trưởng XNK cả về số lượng và giá trị (lượng và chất); cơ cấu hàng hóa XK hiện đại, hàm lượng GTGT cao, sức cạnh tranh lớn; hàng hóa NK mang theo những công nghệ hiện đại, không làm thâm hụt cán cân thương mại và thúc đẩy sản xuất và XK của địa phương phát triển. 
Về nội dung, mô hình bao gồm:
· PTXNKBV về kinh tế: tăng trưởng XNK của địa phương phải đảm tính hợp lý với các lĩnh vực, ngành nghề khác; phải ổn định chất lượng và hiệu quả phải được nâng cao, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế vĩ mô của địa phương bền vững.
· PTXNKBV về xã hội: sự phát triển của hoạt động XNK phải góp phần vào việc giải quyết các vấn đề xã hội của địa phương như nâng cao thu nhập, tạo việc làm, nâng cao trình độ lao động, cải thiện điều kiện lao động, hạn chế bất bình đẳng và xung đột xã hội và bảo đảm các quyền lợi khác về kinh tế, chính trị, xã hội của các thành phần tham gia hoạt động này.
· PTXNKBV về môi trường: sự tăng trưởng XNK phải bảo đảm tính bền vững của các hệ sinh thái cho địa phương, dựa trên việc khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên, góp phần tích cực vào việc hạn chế ô nhiễm và cải thiện môi trường.
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Để xây dựng bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh, trước tiên NCS đã tham khảo và kế thừa các tiêu chí từ các công trình nghiên cứu trước đây có liên quan. Bộ tiêu chí dự kiến được NCS đề xuất cho đánh giá PTXNKBV áp dụng cho một địa phương sẽ bao gồm 03 nhóm với 28 tiêu chí. Bộ tiêu chí dự kiến được tham vấn ý kiến 20 chuyên gia thông qua các cuộc phỏng vấn sâu. Các chuyên gia sẽ hiệu chỉnh tên của từng nhóm, tên của từng tiêu chí (nếu có) và cho điểm từ 1 đến 5 tương ứng với mức độ cần thiết của từng tiêu chí đánh giá. Tiêu chí được giữ lại khi đạt mức điểm trung bình chung tối thiểu từ 3,5/5 và được sửa tên theo gợi ý chung của các chuyên gia. Bộ tiêu chí hoàn chỉnh dùng để đánh giá PTXNKBV địa phương cấp tỉnh cuối cùng được xác lập gồm 03 nhóm với 22 tiêu chí với tên gọi thống nhất, nội dung và phương pháp tính như bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc175517295][bookmark: _Toc180956244][bookmark: _Toc175517296]Bảng 1.1. Bộ tiêu chí đánh giá phát triển xuất NK bền vững của địa phương cấp tỉnh
	TT
	Tiêu chí
	Nội dung và phương pháp tính

	A.
	PTXNKBV về Kinh tế
	Duy trì quy mô, nhịp độ tăng trưởng XNK và đóng góp vào sự ổn định kinh tế của địa phương, thông qua các tiêu chí:

	1. 
	Kim ngạch XNK *
	Tổng giá trị kim ngạch XK (KNXK) cộng với kim ngạch NK (KNNK), tính theo đơn vị triệu USD

	2. 
	Tỷ trọng kim ngạch XNK *
	Tỷ trọng kim ngạch XNK của địa phương hàng năm so với kim ngạch XNK cả nước trong cùng kỳ, tính theo đơn vị %

	3. 
	Kim ngạch XNK trên đầu người *
	Kim ngạch XNK hàng năm của địa phương/đầu người, tính theo đơn vị triệu USD

	4. 
	Số lượng DN XNK *
	Số lượng DN XNK hàng năm của địa phương, tính theo đơn vị số DN

	5. 
	Tốc độ tăng trưởng XNK so với tốc độ tăng GRDP *
	Tốc độ tăng trưởng XNK so với tốc độ tăng trưởng GRDP của địa phương, tính theo đơn vị lần
(Tỷ lệ 2-2,5 lần là phù hợp với các nước tăng trưởng kinh tế dựa vào XK)

	6. 
	Đóng góp của XK vào GRDP *
	Tỷ lệ của KNXK trong tăng trưởng GRDP của tỉnh hoặc điểm % của XK trong mức tăng GRDP tính theo đơn vị %

	7. 
	Cơ cấu theo nhóm hàng, mặt hàng, thị trường *
	Cơ cấu XK theo nhóm hàng/mặt hàng mà địa phương có lợi thế (hạn chế XK hàng hóa thô, giá trị thấp, không nhiều GTGT), tính theo đơn vị triệu USD hoặc %
Cơ cấu NK theo nhóm hàng/mặt hàng có hàm lượng công nghệ cao, phục vụ cho phát triển sản xuất và XK trong nước (hạn chế NK hàng tiêu dùng, hàng hóa có công nghệ gây ô nhiễm môi trường), tính theo đơn vị triệu USD hoặc %
Thị trường XNK đa dạng, có thị phần/thị phần lớn ở những thị trường chủ chốt như Trung Quốc, Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, tính theo đơn vị triệu USD hoặc %

	8. 
	GTGT của hàng hóa XK*
	Phần giá trị được tạo ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh hàng hóa trong nước cho tới khi hàng hóa được XK ra thị trường nước ngoài. GTGT là chênh lệch giữa giá XK và toàn bộ chi phí để sản xuất và lưu thông hàng hóa đó, tính theo đơn vị triệu USD hoặc %
Chỉ tiêu này cũng có thể được tính bằng “đơn giá” hàng XK, tức là bằng giá trị KNXK chia cho tổng lượng hàng hóa XK hàng năm của một số mặt hàng XK chính, tính theo đơn vị triệu USD. Đơn giá này càng tăng thì GTGT của hàng hóa càng lớn.

	9. 
	Cán cân thương mại *
	Thể hiện mức độ ổn định vĩ mô của nền kinh tế địa phương, được đo bằng:
Giá trị chênh lệch giữa KNXK và KNNK trong một thời gian nhất định, thường là hàng năm, tính theo đơn vị triệu USD. Nếu giá trị này dương, tức là KNXK lớn hơn KNNK (gọi là thăng dư thương mại) thì kinh tế vĩ mô đang PTBV nhờ XNK; ngược lại nếu giá trị này âm, tức là KNXK nhở hơn KNNK (gọi là thâm hụt thương mại) thì kinh tế vĩ mô đang chưa có sự PTBV. 
Hoặc đo lường bằng Tỷ lệ giữa tốc độ tăng XK và tốc độ tăng NK, tính theo đơn vị %. Nếu Tỷ lệ này lớn hơn 1, cho thấy sự lành mạnh của cán cân thương mại nhờ tăng trưởng XK và ngược lại.

	10. 
	Chất lượng của yếu tố thể chế
	Đo lường chất lượng hoạt động của hệ thống tài chính, ngân hàng, dịch vụ hỗ trợ XNK, logistics và kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương.

	B.
	PTXNKBV về Xã hội
	Đóng góp của phát triển XNK vào tạo công ăn việc làm, gia tăng thu nhập và ổn định xã hội tại địa phương, thông qua các tiêu chí:

	11. 
	Gia tăng việc làm XNK *
	Tỷ lệ giữa Số lượng việc làm/Lao động trong lĩnh vực XNK so với Số lượng DN XNK hàng năm, tính theo đơn vị %. Tỷ lệ này càng lớn/tăng càng thể hiện sự đóng góp của XNK vào sự ổn định xã hội của địa phương.

	12. 
	Trình độ người đứng đầu DN XNK *
	Thể hiện ở trình độ của người lãnh đạo trong các DN XNK qua các năm, tính theo bằng cấp (học vị) của lãnh đạo. 
Ngoài ra, còn có những kỹ năng và kinh nghiệm chuyên môn khác của nhóm lãnh đạo này; và về lâu dài còn phải phát triển cả đội ngũ quản lý cấp trung, đội ngũ nhân viên tác nghiệp.

	13. 
	Đóng góp của XK vào GRDP *
	Giống tiêu chí 6

	14. 
	Số lượng lao động XNK so với tổng số lao động *
	Số lượng lao động trong lĩnh vực XNK so với tổng số lao động đang làm việc của địa phương, tính theo đơn vị %.

	15. 
	Cải thiện thu nhập của lao động XNK *
	Mức thu nhập của NLĐ trong lĩnh vực XNK so với mặt bằng thu nhập chung của tỉnh, của quốc gia, tính theo đơn vị triệu đồng; và so với mức độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm, tính theo đơn vị % hoặc lần.

	16. 
	Cải thiện điều kiện lao động XNK 
	Số lượng và tỷ lệ các DN sản xuất, XNK áp dụng các biện pháp để cải thiện môi trường và điều kiện lao động, như áp dụng SA 8000... , tính theo đơn vị DN và %.

	17. 
	Cơ chế chia sẻ lợi ích trong XNK 
	Mức độ bình đẳng về phân phối thu nhập, phân hóa giàu nghèo, số vụ đình công, xung đột chủ thợ, biểu tình của NLĐ…

	18. 
	Chính sách hỗ trợ rủi ro XNK
	Các chính sách ưu tiên, khuyến khích, hỗ trợ xuất NK đối với khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa và đối với khu vực các DN nhỏ và vừa.


	C.
	PTXNKBV về Môi trường  
	Thể hiện việc BVMT và các nguồn tài nguyên của địa phương song song với sự phát triển XNK, thông qua các tiêu chí:

	19. 
	Mức độ cải thiện ô nhiễm môi trường
	Đo bằng:
Tỷ lệ DN XNK có các chứng chỉ/chứng nhận về BVMT hoặc số lượng DN XNK có hệ thống xử lý nước thải, số lượng DN bị xử phạt về vi phạm BVMT, tính theo đơn vị DN.  
Số tiền DN ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường v.v, tính theo đơn vị triệu đồng.
Ngoài ra có thể phân tích về chất lượng các thành phần môi trường không khí, nước, đất, đa dạng sinh học... tại địa phương. Chẳng hạn, việc mở rộng XK có thể gây ô nhiễm nguồn nước, đất, không khí, suy giảm đa dạng sinh học; NK hàng hóa không đảm bảo các quy định về môi trường gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng hệ sinh thái...

	20. 
	Mức độ duy trì các nguồn tài nguyên *
	Thể hiện ở mức độ khai thác (hợp lý hay không hợp lý) các nguồn tài nguyên phục vụ hoạt động XK của địa phương, đặc biệt là các nguồn tài nguyên không tái tại như than đá, khoáng sản, thủy sản v.v, tính theo đơn vị triệu USD hoặc % XK các mặt hàng này.
Tiêu chí này cũng có thể được đánh giá bằng khả năng áp dụng các biện pháp để bảo tồn và phát triển tài nguyên phục vụ mục đích XNK bền vững.

	21. 
	Hàng hóa XNK đáp ứng tiêu chuẩn môi trường *
	Số lượng và tỷ lệ các doanh nghiệp đạt được chứng chỉ môi trường như ISO 14000, HACCP…, tính theo đơn vị DN và %

	22. 
	Mức độ đóng góp kinh phí BVMT *
	Mức tiền mà DN XNK đóng góp hàng năm vào công tác BVMT theo quy định của Nhà nước, địa phương hoặc hoạt động của chính DN, tính theo đơn vị tỷ đồng.

	23. 
	Khả năng kiểm soát các hoạt động XNK
	Mức độ quan tâm của chính quyền và cộng đồng thông qua các chính sách, các hoạt động tuyên truyền, các kênh phản hồi v.v nhằm hạn chế các tác động tiêu cực đối với môi trường, nâng cao ý thức và trách nhiệm BVMT của DN và những người làm việc trong lĩnh vực XNK.


Ghi chú: Tổng số là 22 tiêu chí (06 trùng với 13); * Những tiêu chí sử dụng dữ liệu thứ cấp.
Nguồn: Tác giả đề xuất và tổng hợp từ ý kiến chuyên gia (2024)
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Các tác giả trước đây đã nghiên cứu về các nhân tố khác nhau ảnh hưởng tới phát triển XNK, XK, hoặc thương mại bền vững ở các cấp độ quốc gia, tỉnh/thành phố. Qua bảng tổng hợp ta có thể thấy, các nhân tố ảnh hưởng chủ yếu là các nhân tố của môi trường quốc tế, của quốc gia, và đặc điểm riêng. Tựu chung lại, với vấn đề PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh, thông qua việc chọn lọc từ các nghiên cứu trước đây và lựa chọn của NCS, có 06 nhân tố chính được xác định là có ảnh hưởng, gồm: 
· Hội nhập quốc tế (HN): đo bằng 03 biến quan sát là Tự do hóa thương mại; Hội nhập kinh tế quốc tế; Gia tăng trách nhiệm với các vấn đề xã hội và môi trường toàn cầu
· Hệ thống cơ chế, chính sách về XNK của Trung ương và địa phương (CC): đo bằng 04 biến quan sát là Mức độ ổn định vĩ mô về kinh tế, chính trị, xã hội; Khuôn khổ và năng lực thể chế quốc gia về XNK; Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển XNK của chính phủ, Bộ, ban ngành; Chính sách, chiến lược, kế hoạch của địa phương
· Điều kiện tự nhiên của địa phương (TN): đo bằng 05 biến quan sát là Vị trí địa lý thuận lợi; Thời tiết khí hậu thuận lợi; Điều kiện nguồn nước thuận lợi; Tài nguyên thiên nhiên dồi dào; Địa hình, địa chất thuận lợi
· Nguồn nhân lực XNK của địa phương (NL): đo bằng 05 biến quan sát là Lực lượng lao động dồi dào, trẻ trung; Trình độ của NLĐ đáp ứng được công việc; Năng lực và kinh nghiệm lao động đáp ứng yêu cầu công việc; Thái độ, đặc tính lao động tốt; Thuê mướn lao động dễ dàng, giá cả phù hợp
· Cơ sở hạ tầng XNK của địa phương (CS): đo bằng 04 biến quan sát là Thương mại nội địa; Thông tin viễn thông; Logistics; Giao thông vận tải
· Khoa học công nghệ trong XNK của địa phương (KH): đo bằng 04 biến quan sát là Công nghệ hiện đại; Công nghệ thân thiện môi trường; Hàng hóa có hàm lượng công nghệ cao; R&D sản phẩm mới; Công nghệ tạo năng suất lớn
06 nhân tố này (biến độc lập) được giả thuyết là đều có đều có ảnh hưởng tích cực tới PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh (biến phụ thuộc). PTXNKBV được đo bằng 03 biến quan sát là Mang lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo lợi ích lâu dài; Không gây ô nhiễm nguồn nước, bảo tồn được tài nguyên thiên nhiên; Góp phần xóa đói, giảm nghèo; tạo thêm việc làm, đảm bảo dinh dưỡng
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Thành công:
· Thứ nhất, PTXNKBV về mặt kinh tế, có những bài học sau: 
i. Đa dạng cơ cấu mặt hàng dựa trên lợi thế của địa phương bằng cách phát huy thế mạnh những mặt hàng truyền thống (nông, lâm, thủy sản) và tạo ra những mặt hàng XK mới
ii. Đa dạng hóa thị trường XK theo mặt hàng để phát triển thị trường XK hợp tác lâu dài và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu
Thất bại:
· Thứ hai, PTXNKBV về mặt xã hội: 
i. Chính sách hỗ trợ rất thiết thực (xóa bỏ thuế, miễn thuế NK thiết bị sản xuất ra những sản xuất thế mạnh) để phát triển những ngành khai thác được tiềm năng tự nhiên của địa phương, sử dụng nhiều lao động tại chỗ sẽ góp phần tích cực vào an sinh xã hội của tỉnh.  
ii. Đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối giao thương và thúc đẩy liên kết vùng, hội nhập quốc tế.
iii. Tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động XNK, vai trò của các hiệp hội, đồng hành cùng DN trong thực hiện thủ tục XNK, khảo sát hàng hóa XNK 
Thứ ba, PTXNKBV về mặt môi trường: 
i. Thay đổi công nghệ theo hướng xanh, sạch, giảm thải
ii. Xây dựng cơ sở dữ liệu, phát triển hải quan điện tử
[bookmark: _Toc165302897]1.4.5.2. Những bài học từ thất bại
· Ở khía cạnh kinh tế: Cơ cấu hàng hóa XK đa dạng hóa nhưng cần khai thác lợi thế theo quốc gia, vùng, địa phương để có được nhiều mặt hàng XK có hàm lượng GTGT cao. Thêm vào đó, cần đánh giá nhu cầu về hàng hóa tại các nước NK để thực hiện công tác nghiên cứu thị trường trước khi có quy hoạch và định hướng phát triển XNK của địa phương.
· Ở khía cạnh xã hội: Chuyên môn hóa, khai thác lợi thế nguồn lực con người, công nghệ được đầu tư bài bản, lâu dài
· Ở khía cạnh môi trường: Hạn chế tài chính sẽ ảnh hưởng tới chất lượng của cơ cấu sản xuất bền vững, đầu tư có sở hạ tầng, phát triển công nghệ trong XNK bền vững dẫn tới việc môi trường sẽ luôn bị xâm hại khi phát triển XNK. 
_____________________________
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CỦA TỈNH THANH HÓA
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Thanh Hóa nằm ở cực bắc vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, là một tỉnh nằm ở vị trí trung chuyển giữa các tỉnh phía Bắc và các tỉnh phía Nam nước ta. Thanh Hoá có diện tích tự nhiên 11.129,48 km2 và dân số xấp xỉ 3,74 triệu người (năm 2023), là tỉnh lớn thứ 5 về diện tích và là thứ ba về dân số so với cả nước. Tỉnh Thanh Hóa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh của vùng Bắc Trung Bộ và cả nước.
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Tính tới năm 2023, GRDP của tỉnh đạt 276,534 tỷ đồng, gấp 1,89 lần năm 2018 và gấp 3,98 lần năm 2012. GRDP trên đầu người cũng tăng mạnh, lên mức 73,950 triệu đồng/người/năm vào năm 2023, cao gấp 1,84 lần năm 2017 và gấp 3,66 lần năm 2012. Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh năm 2022 đạt 50.600 tỷ đồng, bằng 156% so với năm 2021, trong đó thu nội địa đạt 30.400 tỷ đồng, thu từ hoạt động XNK đạt 20.200 tỷ đồng. Năm 2023 thu ngân sách giảm xuống chỉ còn 43.279 tỷ đồng nhưng vẫn vượt 22,5% dự toán được giao. Chi ngân sách nhà nước năm 2023 đạt 42.939 tỷ đồng, bằng 106,1% dự toán và tăng 8,3% so với cùng kỳ; trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 14.271 tỷ đồng, chiếm 33,2% tổng chi ngân sách nhà nước, bằng 114,1% dự toán, tăng 1,0% so với cùng kỳ; chi thường xuyên ước đạt 26.156 tỷ đồng, chiếm 60,9%, bằng 102,7% dự toán và tăng 8,2%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục có sự chuyển dịch tích cực, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 13,8%; ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 49,5%; các ngành dịch vụ chiếm 30,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,2%. Về dân số và lao động của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 12 năm gần đây không có nhiều biến đổi, bình quân mỗi năm chỉ tăng thêm gần 1% trong nửa chu kỳ đầu, tăng thêm khoảng 0,5% trong 05 năm gần đây.
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KNXK giai đoạn 2012-2023 của tỉnh Thanh Hóa chứng kiến sự tăng đều đặn qua các năm với mức tăng bình quân đạt 21,83%/năm. Về tổng giá trị, KNXK hàng hóa của tỉnh cho thấy sự tăng đều đặn qua các năm đạt mức 5.357,65 triệu USD năm 2023, gấp 2,84 lần năm 2017 (1.888,83 triệu USD) và 8,32 lần năm 2012 (643,7 triệu USD). Về tốc độ, KNXK giai đoạn 2012-2023 lại cho thấy sự tăng trưởng không đều khi tăng bình quân 30,34% những năm 2012-2015 nhưng lại giảm xuống chỉ còn 8,71% năm 2016, sau đó tăng trở lại mức 31,92% những năm 2017-2019, rồi lại giảm tới mức 1,86% vào năm 2020 và tăng đột biến 48% năm 2021 sau đó chỉ tăng rất ít vào năm 2022 (0,22%) và bất ngờ giảm 5,79% vào năm 2023. Các thành phần kinh tế đóng góp vào KNXK hàng hóa của tỉnh giai đoạn 2012-2023 thì chiếm phần lớn là thành phần kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mặc dù tỷ lệ cơ sở kinh doanh của nhóm này là ít nhất. Tổng KNXK của các DN FDI đạt 27.916,7 triệu USD toàn giai đoạn, chiếm 84,72% tổng KNXK của tỉnh. Con số này vợt xa tỷ lệ 15,14% (4.989,5 triệu USD) của thành phần kinh tế tư nhân và con số rất ít ỏi 0,14% (45,9 triệu USD) của thành phần kinh tế Nhà nước.. Về các nhóm hàng hóa trong XK: Tỷ trọng lớn nhất trong KNXK đến từ nhóm hàng hóa công nghiệp chế biến, chế tạo với tỷ lệ đạt 90,43%. Các nhóm hàng còn lại chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn như 5,36% của nhóm hàng hóa nhiên liệu khoáng sản; 3,23% của nhóm hàng hóa thủy sản; và đặc biệt ít ở nhóm hàng hóa nông sản chỉ chiếm 0,98%. So với tiềm năng, hiện tại hàng hóa XK của Thanh Hóa chưa thực sự phát huy được hết lợi thế địa phương.
Về tổng giá trị, KNNK hàng hóa của tỉnh cho thấy nhiều sự tăng mạnh ở cuối chu kỳ lên mức 8.348,00 triệu USD (năm 2023), gấp 7,31 lần năm 2017 (1.142,40 triệu USD) và 22 lần năm 2012 (379,4 triệu USD; Trong đó có những năm tăng đột biến lên gấp 3,38 lần (năm 2015) hoặc 3,29 lần (năm 2018) nhưng lại có những năm giảm mạnh xuống 2,74 lần (năm 2016). Về tốc độ, KNNK giai đoạn 2012-2023 có sự tăng giảm đột ngột qua các năm, đặc biệt là ở năm 2015 (tăng 327,77%), năm 2016 (giảm xuống chỉ còn 36,56%), năm 2018 (tăng 329,13%). Bình quân toàn giai đoạn tỷ lệ KNNK tăng ở mức 55,50%/năm là mức cao, cao gấp 2,26 lần so với tỷ lệ tăng bình quân của KNXK là 24,59%/năm. Về các thành phần kinh tế đóng góp vào KNNK hàng hóa: Giai đoạn 2012-2023, tương tự như XK, thì thành phần kinh tế FDI cũng chiếm tỷ trọng cao nhất trong 3 nhóm, đạt tổng giá trị KNNK là 41.282,9 triệu USD toàn giai đoạn, chiếm 92,49% tổng KNXK của tỉnh. Con số này gấp nhiều lần tỷ lệ 7,27% (3.244,2 triệu USD) của thành phần kinh tế tư nhân và 0,24% (106,10 triệu USD) của thành phần kinh tế Nhà nước. Về các nhóm hàng hóa trong NK: Có 02 nhóm hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong KNXK là Nhiên liệu, dầu thô (56,41%) và Công nghiệp chế biến, chế tạo (43,52%). Hai nhóm hàng còn lại chiếm tỷ lệ rất ít gồm Thủy sản (0,02%), Nông sản (0,05%).
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Thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa về kinh tế được phân tích qua 10 tiêu chí gồm:
· Kim ngạch XNK: giai đoạn 2012-2023 cho thấy xu hướng tăng qua mỗi năm (trung bình 33,44%/năm), đặc biệt tăng nhanh vào cuối chu kỳ (33,03%/năm giai đoạn 2018-2023) và tăng đột biến vào năm 2015 (đạt 213,46% so với năm 2014). Kim ngạch XNK cuối chu kỳ đạt trị giá 13.395,50 triệu USD năm 2023; gấp 4,42 lần năm 2017 (3.013,23 triệu USD) và gấp 13,09 lần năm 2012 (1.023,10 triệu USD).
· Tỷ trọng kim ngạch XNK: so với tổng giá trị kim ngạch XNK cả nước giai đoạn 2012-2023 lại cho thấy sự thay đổi tương tự khi tăng đều đặn qua các năm từ 0,45% năm 2012 lên 1,96% năm 2023; trung bình toàn chu kỳ đạt tỷ lệ 1,21%. Riêng năm 2015 tỷ lệ này bứt phát tăng gấp gần 2 lần năm trước đó, nhưng ngược lại năm 2023 lại có dấu hiểu giảm nhẹ (0,02%) so với năm 2022.
· Kim ngạch XNK trên đầu người: Tương tự như chỉ số kim ngạch XNK thì kim ngạch XNK/đầu người của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2023 cũng có xu hướng tăng và tăng nhanh vào nửa sau của giai đoạn. Tính cả chu kỳ 12 năm thì chỉ số này tăng lên tới 12,01 lần đạt 3.582,18 vào năm 2023. Chỉ có một năm chỉ số này bị giảm cũng là năm 2016 khi tổng giá trị kim ngạch XNK của tỉnh giảm mạnh so với năm 2015 trước đó (hay thực chất là do kim ngạch XNK năm 2015 bị tăng đột biến).
· Số lượng DN XNK: Số lượng DN XNK của tỉnh Thanh Hóa sẽ được phân tích dựa trên 02 tiêu chí là so với tổng số DN đang hoạt động trong tỉnh và phân loại DN theo thành phần kinh tế. Năm 2023, toàn tỉnh có trên 320 DN XNK (trong đó có 99% là DN và 1% là HTX). Số lượng này tăng 1,06 lần so với giữa chu kỳ năm 2017 (302 DN) và tăng 1,65 lần so với đầu chu kỳ năm 2012 (194 DN). Tuy nhiên trước đó vào giai đoạn đại dịch Covid-19 đã chứng kiến sự giảm về số lượng này khi chỉ còn 220 DN vào năm 2020 (giảm gần 30% so với năm 2019). Theo thành phần kinh tế, DN XNK tư nhân chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số với tỷ lệ trung bình toàn giai đoạn 2012-2023 là 76,53%; riêng năm 2023 thành phần DN này có 241 DN; tăng 1,67 lần so với năm 2012. Tiếp theo là DN FDI chiếm 22,97%, đạt 78 DN năm 2023, tăng 1,63 lần so với năm 2012. Cuối cùng là DN XNK nhà nước có tỷ lệ thấp nhất đạt 0,5% với số lượng chỉ có 01 DN trong suốt giai đoạn 2015-2023 và 02 DN giai đoạn 2012-2014.
· Tốc độ tăng trưởng XNK so với tốc độ tăng GRDP: Biểu đồ tốc độ tăng trưởng giữa XNK và GRDP của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2023 đã cho thấy mức độ hợp lý và ổn định chưa cao về tốc độ tăng trưởng XNK. Tốc độ tăng trưởng XNK tăng giảm không đều qua các năm, nhiều năm còn bị giảm sâu như năm 2016 (giảm 26,19% so với đỉnh 34,9% trước đó vào năm 2014) hay như năm 2020 (giảm 36,57% so với đỉnh 38,43% năm 2018), đặc biệt là năm 2022 tốc độ tăng chỉ còn đạt 0,22% so với tỷ lệ 48,31% năm 2021 và tiếp tục tới năm 2023 là tỷ lệ giảm 5,79% so việc tăng trong toàn bộ giai đoạn 11 năm trước đó.
· Đóng góp của XK vào GRDP (%): Đóng góp của XK vào GRDP của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2023 chứng kiến sự tăng nhanh về tỷ lệ, từ 19,28% năm 2012 lên tới 43,79% năm 2023 và đạt đỉnh cao nhất là 57,71% vào năm 2021. Tỷ lệ tăng trung bình cả giai đoạn đạt 37,66% là một tỷ lệ cao. Đặc biệt là khi đối chiếu lại với tỷ lệ DN XNK trong tổng số DN đang hoạt động trên địa bản tỉnh chỉ ở mức bình quân 2,75%.
· Cơ cấu theo nhóm hàng, theo mặt hàng, theo thị trường: nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất đạt 88,54%; mặt hàng nhiên liệu khoáng sản có số lượng DN XNK chiếm khoảng 6,74%, tỷ lệ 2,14% và 2,59% là của số DN XNK thủy sản và nông sản.
· Giá trị gia tăng của hàng hóa XK: đơn giá XK của một số hàng hóa XK chính ngạch giai đoạn 2012-2023 có mức độ tăng rất ít như Dăm gỗ và đá ốp lát các loại cũng chỉ đạt đỉnh ở mức 37,14 USD/m3 và 34,93 USD/m2 vào năm 2018; những mặt hàng còn lại chỉ duy trì ở mức trên dưới 10 USD/đơn vị. Đây là mức đơn giá thấp, đặc biệt là khi so sánh với đơn giá NK dầu thô luôn ở mức 400-500 USD/tấn
· Cán cân thương mại: Giai đoạn 2012-2017 cán cân thương mại cho thấy sự tăng trưởng với thặng dư thương mại đạt 199 USD/năm (tính cả năm 2015 bị thâm hụt 1.162,20 USD). Đối lập lại hoàn toàn là giai đoạn 2018-2023, cán cân thương mại bị thâm hụt tới 2.146 USD/năm và kéo dài liên tiếp trong suốt 05 năm với giá trị thâm hụt ngày càng tăng.
· Chất lượng của yếu tố thể chế: Thanh Hóa là một trong những địa phương có sự quan tâm sát sao tới vấn đề XNK bền vững bằng hàng loạt các văn bản triển khai các chiến lược, kế hoạch vĩ mô của nhà nước cũng như các chính sách riêng của địa phương trong những năm trở lại đây. Đánh giá chung về các chính sách cho XNK của Nhà nước và địa phương, kết quả phỏng vấn điều tra từ 30 nhà quản lý các Sở, các Hiệp hội liên quan được ghi nhận: chính sách mà tỉnh Thanh Hóa đang làm tốt nhất đó là chính sách thu hút đầu tư XNK (4,2/5 điểm), tiếp theo là Chính sách hỗ trợ DN XNK của tỉnh Thanh Hóa (3,93 điểm); Chính sách phát triển công nghệ cho XNK của tỉnh và Quy định hành chính, thủ tục hải quan (đều đạt 3,73 điểm); Chính sách Chính sách đầu tư hạ tầng, R&D sản phẩm công nghệ, sản phẩm mới cho XNK của Nhà nước (3,53 điểm). Nhóm chính sách có mức điểm dưới 3,00 gồm Cơ chế quản lý, giám sát thực thi chính sách NK và chế tài xử phạt (2,93 điểm) và Quy định về giám định thiết bị, công nghệ và chất lượng hàng NK của Nhà nước (2,87 điểm)
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Thực trạng PTXNKBV về xã hội tại tỉnh Thanh Hóa được phân tích qua 08 tiêu chí đã xác định gồm:
· Gia tăng việc làm XNK: Số lượng lao động trong các DN XNK của tỉnh Thanh Hóa đầu chu kỳ (2012) ghi nhận số liệu 119.300 lao động tới cuối chu kỳ (2023) con số này là 200.550 lao động; Tốc độ tăng lao động XNK qua các năm trong lại cho thấy sự tăng giảm rất bất thường (tăng mạnh vào năm 2015 – 2019 - 2021 đạt tương ứng 7,37% - 16,07% - 8,49% nhưng ngay sau năm đó lại giảm sâu); Tỷ lệ lao động XNK/Lao động có việc làm của tỉnh và Tỷ lệ lao động XNK/Dân số toàn tỉnh thì đều cho thấy xu hướng tăng nhẹ (5-8%/năm); Tốc độ tăng Tỷ lệ lao động XNK/Lao động có việc làm của tỉnh trung bình (đạt 0,42%/năm) cao hơn so với Tốc độ tăng Tỷ lệ lao động XNK/Dân số toàn tỉnh (đạt 0,17 %/năm), chứng tỏ XNK đóng góp nhiều hơn vào việc tạo ra công ăn việc so với các lĩnh vực, ngành nghề khác.
· Trình độ người đứng đầu DN XNK: đều đặn tăng lên theo số lượng DN và số lượng lao động. Số lượng Tiến sĩ tăng dần từ 1,55% năm 2012 lên 2,15% năm 2023. Số lượng lãnh đạo DN XNK là Thạc sĩ cũng tăng lên gấp gần 2 lần trong cả chu kỳ, từ mức 6,19% năm 2012 lên 12,50% năm 2023 và cao nhất là 15,91% năm 2020. Tỷ lệ lãnh đạo là Cử nhân có xu hướng giảm dần khoảng 10% trong giai đoạn 2012-2021, sau đó tăng trở lại vào 02 năm gần đây lên mức 74,06%, tính trung bình cả 12 năm thì đạt mức 76,24% luôn cao nhất trong 04 nhóm trình độ. Lãnh đạo có trình độ dưới cử nhân giữ ở mức khoảng 10,89% toàn chu kỳ, có giai đoạn 2016-2019 giảm xuống còn khoảng 8,5%-9%.
· Số lượng lao động XNK so với tổng số lao động: tăng trung bình 4,92%/năm toàn chu kỳ, lên tới con số 200.550 người vào năm 2023, tăng gấp 1,45 lần so với năm 2017 và 1,68 lần so với năm 2012. So với lao động có việc làm của tỉnh, tỷ lệ lao động của DN XNK chiếm tỷ lệ bình quân 6,76%/năm.
· Cải thiện thu nhập của lao động XNK: Thu nhập bình quân/tháng của NLĐ làm việc trong lĩnh vực XNK tại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2023 đã đạt mức khá cao và tăng đều đặn qua mỗi năm (3,193 triệu đồng/người/tháng năm 2012 lên 7,650 triệu đồng/người/tháng năm 2023). 
· Cải thiện điều kiện lao động XNK: Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm phòng ngừa, đảm bảo điều kiện, môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, nâng cao sức khỏe cho NLĐ đặc biệt là trong các KCN, các DN tham gia vào hoạt động XNK. Nhiều biện pháp cải thiện điều kiện lao động đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được áp dụng thực hiện.
· Cơ chế chia sẻ lợi ích trong XNK: nhằm đảm bảo được lợi ích giữa các bên liên quan trong hoạt động XNK (cơ quan quản lý Nhà nước tại địa phương, các DN XNK, các Hiệp hội v.v) trong dài hạn, cả từ phía cơ quan quản lý tới phía DN đều có những sự quy định, chế độ, chính sách để đảm bảo tối đa quyền lợi của các bên trong cả lúc khó khăn cũng như khi bình ổn.
· Chính sách hỗ trợ rủi ro XNK: DN XNK đánh giá ở mức điểm khá tốt (3,86/5) nhưng các nhà quản lý đưa ra mức khá khiêm tốn (2,80/5 điểm). 
[bookmark: _Toc174924614][bookmark: _Toc175046613][bookmark: _Toc175046700][bookmark: _Toc175048825][bookmark: _Toc176103638][bookmark: _Toc176349973][bookmark: _Toc180956669]2.2.4. Thực trạng phát triển xuất nhập khẩu bền vững về môi trường 
Thực trạng PTXNKBV về môi trường tại tỉnh Thanh Hóa được phân tích qua 05 tiêu chí xác định gồm:
· Mức độ cải thiện ô nhiễm môi trường: Mặc dù đã có khá nhiều quy định và cơ chế khuyến khích hỗ trợ DN toàn tỉnh và DN XNK thực hiện nghĩa vụ BVMT nhưng vẫn còn nhiều DN XNK trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vi phạm các quy định của pháp luật về BVMT. 
· Mức độ duy trì các nguồn tài nguyên: Mức độ duy trì các nguồn tài nguyên dưới tác động của hoạt động XK trước tiên được đo lường bằng mức độ XK (KNXK) các nguồn tài nguyên không tái tạo như đá hay nhiên liệu khoáng sản cho thấy những dấu hiệu tương đối lo ngại về XK các nguồn tài nguyên không tái tạo, nhất là nguồn tài nguyên khoáng sản. Bên cạnh đó, những mặt hàng nhiên liệu XK thô, XK tiểu ngạch cũng là làm ảnh hưởng tới vấn đề duy trì các nguồn tài nguyên của tỉnh khi phát triển hoạt động XNK
· Hàng hóa XNK đáp ứng tiêu chuẩn môi trường: chỉ có 19/320 DN XNK có chứng chỉ/chứng nhận về môi trường như ISO 14001; Chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO/IEC 27001:2022 v.v. 
· Mức độ đóng góp kinh phí BVMT: tổng mức kinh phí đóng góp cho việc BVMT của các DN XNK năm 2023 đạt 18,2 tỷ đồng, là một con số còn ít ỏi (0,005%) so với tổng giá trị kim ngạch XNK. 
· Khả năng kiểm soát các các hoạt động XNK: chính quyền, cộng đồng đối với việc BVMT được tỉnh đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với các DN, đặc biệt là các DN XNK bởi đây là nguyên nhân căn bản để có thể vượt qua những rào cản kỹ thuật của các nước tiến tiến để XK thâm nhập sâu vào các thị trường khó tính nhưng mang lại giá trị KNXK cao như châu Âu, Mỹ. 
[bookmark: _Toc180956670]2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU	BỀN VỮNG TỈNH THANH HÓA
[bookmark: _Toc180956671]2.3.1. Thống kê mô tả mẫu điều tra
Bảng hỏi khảo sát được NCS thực hiện trên 02 nhóm đối tượng là các DN XNK của tỉnh Thanh Hóa (191 phiếu hợp lệ) và các nhà quản lý của địa phương (30 phiếu hợp lệ). Thống kê cho trong số 191 DN XNK tỉnh Thanh Hóa đã trả lời phiếu khảo sát thì chiếm đa số là các DN FDI; với số lượng lao động chủ yếu là những DN có từ 100 đến 499 người; lao động trong các DN chiếm phần đa là trình độ đại học và dưới đại học; thu nhập bình quân của NLĐ đạt dưới 100 triệu đồng/năm, trong đó thu nhập của lao động XNK có phần nhỉnh hơn khi nằm cả ở 2 nhóm từ 50-100 triệu và từ 100-200 triệu mỗi năm. Mặt hàng XNK chiếm đa số là hàng dệt may; thị trường chính là Mỹ, EU, Hàn Quốc. Đa phần DN đều đã có chứng chỉ BVMT nhưng mức đóng góp vào kinh phí đa số là thấp và theo quy định chung.
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2.3.2.1. Thống kê mô tả về các nhân tố ảnh hưởng
· Đối với các DN, các nhân tố ảnh hưởng tới PTXNKBV tỉnh Thanh Hóa theo mức độ từ mạnh nhất tới yếu nhất lần lượt là: Cở sở hạ tầng (3,85 điểm) – Điều kiện tự nhiên (3,55 điểm) – Thể chế chính sách (3,28 điểm) – Khoa học công nghệ (3,13 điểm) – Nguồn nhân lực (3,06 điểm) - Hội nhập quốc tế (2,71 điểm). Mức điểm đánh giá được phân hóa thành 03 nhóm khá khác nhau: nhóm điểm cao trên 3,50 (hạ tầng, tự nhiên); nhóm dưới 3,00 (hội nhập); còn lại 3/6 nhân tố là nằm trong khoảng trên 3,00 đến dưới 3,50 điểm. Như vậy, có thể thấy các DN XNK của tỉnh Thanh Hóa cho rằng Cở sở hạ tầng cho XNK và Điều kiện tự nhiên của địa phương sẽ là những nhân tố chính tác động tới PTXNKBV của tỉnh.
· Ở khía cạnh các nhà quản lý, mức điểm cũng cho thấy sự tương đồng trong đánh giá so với nhóm DN nhưng giá trị điểm thì có phần nhỉnh hơn ngoại trừ nhân tố Hội nhập quốc tế. 02 nhân tố đạt mức điểm trên 3,50 vẫn tiếp tục là Cơ sở hạ tầng (3,87 điểm) và Điều kiện tự nhiên (3,66 điểm). Nhóm điểm từ 3,00 tới dưới 3,50 có 3/6 nhân tố là Thể chế chính sách (3,48 điểm) – Khoa học công nghệ (3,25 điểm) – Nguồn nhân lực (3,18 điểm). Yếu tố được đánh giá mức điểm thấp nhất (dưới 3,00) là Hội nhập quốc tế (2,71 điểm). Số liệu này cho thấy các nhà quản lý cũng đồng quan điểm là Cơ sở hạ tầng và Điều kiện tự nhiên của địa phương sẽ là những nhân tố chính tác động tới PTXNKBV của tỉnh, còn các nhân tố khác sẽ có tác động ít hơn, trong đó Hội nhập quốc tế là tác động ít nhất.
2.3.2.2. Phân tích hồi quy về các nhân tố ảnh hưởng
Phân tích hồi quy được thực hiện bằng phần mềm SPSS 22 với số liệu khảo sát từ 191 DN. Các bước phân tích gồm: phân tích nhân tố khám phá (EFA) và độ tin cậy Cronbach’s Alpha; phân tích hồi quy ANOVA. Kết quả cho thấy cả 06 biến độc lập HN, CC, TN, NL, (CS)CSn, (KH)KHn đều có tác động thuận chiều tới biến phụ thuộc XNK. Trong các nhân tố ảnh hưởng tới XNK, thì nhân tố CSn có tác động tích cực mạnh nhất (β = ,657), thứ hai là hai nhân tố TN và KHn (β = ,296). Ba nhân tố CC, NL và HN lần lượt là các nhân tố ảnh hưởng mạnh thứ ba, thứ tư, thứ 5; tuy nhiên mức độ tác động yếu hơn khá nhiều so với 3 nhân tố trước. Trong trường hợp không có bất kỳ nhân tố ảnh hưởng nào, thì phát triển XNK Thanh Hóa sẽ nhận giá trị âm 0,063 đơn vị, tức là quá trình phát triển XNK của Thanh Hóa đang không đạt được bền vững dù ở mức đánh giá rất nhỏ.
[bookmark: _Toc176103640][bookmark: _Toc176349975][bookmark: _Toc180956673][bookmark: _Toc167660907][bookmark: _Toc174924616][bookmark: _Toc175046615][bookmark: _Toc175046702][bookmark: _Toc175048827]2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN XUẤT NK BỀN VỮNG CỦA TỈNH THANH HÓA 
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· Ở góc độ hệ thống cơ chế chính sách quản lý từ TW tới địa phương:
· Thứ nhất, hệ thống văn bản, chính sách cho PTXNKBV của tỉnh đã được ban hành đầy đủ, mang tính định hướng tốt, là căn cứ cho hoạt động triển khai ở cấp DN.
· Thứ hai, các cơ quan quản lý Nhà nước, các hiệp hội của tỉnh đã thực hiện tốt vai trò định hướng chiến lược cho phát triển XNK theo hướng bền vững, thể hiện ở các mặt: Về chiến lược PTXNKBV, Về cơ cấu hàng hóa XNK, Về hạ tầng thương mại, Về phát triển thị trường XNK tiềm năng
· Ở góc độ hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN XNK:
· Về tăng trưởng XNK: Kim ngạch XNK, Tỷ trọng kim ngạch XNK; Kim ngạch XNK trên đầu người của tỉnh đều có chỉ số tích cực
· PTXNKBV về kinh tế: Đóng góp của XNK vào GRDP địa phương cao, Cơ cấu hàng hóa XK dịch chuyển theo hướng tích cực, Thể chế thông thoáng hỗ trợ XNK 
· PTXNKBV về xã hội: Việc làm XNK gia tăng; Trình độ người đứng đầu các DN XNK tốt; XNK đóng góp vào GRDP cao; Số lượng lao động trong lĩnh vực XNK nhiều; Thu nhập của NLĐ trong lĩnh vực XNK tốt; Quyền lợi lao động được đảm bảo; Cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên tham gia hoạt động XNK; Chính sách hỗ trợ khó khăn, rủi ro trong hoạt động XNK từ phía chính quyền địa phương
· PTXNKBV về môi trường:  DN XNK đã có ý thức trong việc giảm thiểu ô nhiễm và thực hiện các hoạt động cải thiện môi trường; Mức độ khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn đang ở trong giới hạn; Một số DN XNK cũng đã có ý thức trong việc đăng ký những chứng chỉ/chứng nhận BVMT; Các DN XNK đã đóng góp 18,2 tỷ đồng (năm 2023) vào kinh phí BVMT và tuân thủ đầy đủ quy định về các mức đóng góp kinh phí BVMT tùy vào từng lĩnh vực sản xuất, kinh doanh; Chính quyền và cộng đồng địa phương Thanh Hóa đang kiểm soát đối với các hoạt động XNK của các DN trên địa bàn.
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· Từ phía hệ thống cơ chế chính sách quản lý từ TW tới địa phương:
· Một số chính sách bị chậm ban hành so với thực tế (phí khai thác khoáng sản, phí BVMT, yêu cầu bắt buộc có chứng chỉ/chứng nhận BVMT…), 
· Một số chính sách vẫn chưa thực sự hỗ trợ được DN XNK nâng cao giá trị cho hàng hóa XK, hạn chế ‘rác’ NK (ưu đãi thuế, phát triển KHCN…).
· Từ phía hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN XNK:
· Trong tăng trưởng XNK: Kim ngạch XNK tăng nhanh qua các năm nhưng trong những năm cuối chu kỳ lại tăng do NK là một dấu hiệu không hẳn tích cực; Tỷ trọng kim ngạch XNK tỉnh Thanh Hóa so với kim ngạch XNK chung của cả nước ở mức chưa cao và tăng chưa đều; Số lượng DN XNK không nhiều; Tốc độ tăng trưởng XNK so với tốc độ tăng GRDP toàn tỉnh chưa ổn định
· Trong PTXNKBV về kinh tế: Đóng góp của XNK vào GRDP địa phương tuy cao nhưng mức độ tăng trưởng XNK cần giữ được sự ổn định hơn nữa so với mức độ tăng GRDP; Cơ cấu hàng hóa XK chiếm tỷ trọng lớn là nhóm hàng công nghệ chế biến, chế tạo (gần 90%); các mặt hàng chủ đạo là balo túi xách, dệt may; thị trường chính là Trung Quốc, EU, Mỹ, ASEAN v.v. Thực chất cơ cấu này chưa đảm bảo tính bền vững do nhóm hàng hóa/mặt hàng XK chủ yếu là hàng gia công, chưa nhiều hàng hóa chất lượng có áp dụng công nghệ cao, chưa phải là hàng hóa mà địa phương có lợi thế; GTGT của hàng XK đạt ở mức trung bình thấp do chủ yếu vẫn là hàng gia công
· Trong PTXNKBV về xã hội: Việc làm trong lĩnh vực XNK dù ghi nhận sự tăng trưởng qua các năm nhưng tỷ lệ tăng giữa các năm không đều, có những năm bị giảm sút mạnh; Trình độ người đứng đầu DN XNK chiếm đa số vẫn ở bậc cử nhân; Số lượng lao động trong lĩnh vực XNK chiếm tỷ lệ trung bình 6,76%/năm so với tổng số lao động có việc làm của tỉnh là một tỷ lệ còn khiêm tốn; Sự hỗ trợ trong tiếp cận thông tin và vận dụng lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do để XK hàng hóa và mở rộng thị trường còn hạn chế
· Trong PTXNKBV về môi trường: Mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt động XNK vẫn còn nhiều dù; Mức độ duy trì nguồn tài nguyên dưới tác động của hoạt động XNK dù chưa quá tiêu cực nhưng cũng đang có những dấu hiệu không hoàn toàn tích cực; Khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn môi trường đối với hàng hóa XNK thông qua chỉ số DN đạt chứng chỉ/chứng nhận về môi trường còn khá thấp (19/320 DN chiếm 5,9%); Kinh phí BVMT các DN XNK của tỉnh đóng góp năm 2023 là 18,2 tỷ đồng chỉ đạt 0,005% so với giá trị kim ngạch XNK và là một mức đang còn rất thấp.
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· [bookmark: _Toc162826153][bookmark: _Toc167660910]Những thuận lợi:
· Thuận lợi từ yếu tố quốc tế và quốc gia: Thị trường XK phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch Covid - 19. Các FTA thế hệ mới đã qua giai đoạn thực thi ban đầu, các DN đã dần thích nghi, tận dụng cam kết. Trong nước, Chính phủ đã và đang tổ chức thực hiện Gói phục hồi kinh tế tổng thể với quy mô 350.000 tỷ đồng.
· Thuận lợi do hệ thống cơ chế chính sách quản lý nhà nước từ TW tới địa phương: Chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã ban hành rất nhiều chính sách để phát triển XNK của tỉnh như: Quy hoạch tỉnh, Kế hoạch thực hiện chiến lược PTXNKBV tỉnh v.v. Sở Công Thương Thanh Hóa tiếp tục rà soát, triển khai tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đề xuất giới thiệu các DN, cơ sở sản xuất chủ lực của tỉnh tham gia xúc tiến XK và tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản... vào các thị trường tiềm năng. Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực kết nối, hỗ trợ DN trong việc giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách XNK.
· Thuận lợi trong cộng đồng DN XNK của địa phương: Các DN XK trên địa bàn tỉnh đã chủ động tái cấu trúc, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và tìm kiếm thị trường mới. Các mặt hàng XK chủ lực của các DN trong tỉnh Thanh Hóa như da giày, đồ gỗ, dăm gỗ, nông, thủy sản, đều có sự phục hồi mạnh mẽ, tăng trưởng từ 15-30% so với cùng kỳ giai đoạn trước dịch.
· [bookmark: _Toc162826154][bookmark: _Toc167660911]Những khó khăn:
· Khó khăn từ yếu tố quốc tế và quốc gia: Tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu dự báo giảm tốc, GDP thực tế toàn cầu là 3,2% trong năm 2024 và 2025. Bên cạnh đó, mặc dù đã mở cửa trở lại nhưng mức độ tiêu dùng, nhu cầu chi tiêu cho các hàng hóa không thiết yếu của người dân các nước cũng cần thời gian để quay lại như trước dịch Covid-19; xu hướng bảo hộ vẫn đang tiếp diễn, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung; Giá cước vận tải đang ở mức cao và giá năng lượng và các mặt hàng nguyên vật liệu đang gia tăng mạnh.
· Khó khăn do hệ thống cơ chế, chính sách cơ quan quản lý nhà nước từ TW tới địa phương: Thủ tục hành chính, thông quan; hạ tầng logistics của tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế. Thiếu những chính sách hiệu quả trong ưu đãi về đầu tư, lãi suất, thuế, xúc tiến thương mại, BVMT.
· Khó khăn đối với cộng đồng DN XNK của địa phương: DN chưa thực sự chủ động nâng cao năng lực đội ngũ để tìm kiếm được những sản phẩm, thị trường XNK hiệu quả, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng.
_____________________________
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[bookmark: _Toc180956680]3.1.1. Bối cảnh trong nước
· Thứ nhất, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam đi vào thực chất, mô hình tăng trưởng đổi mới, nền kinh tế cơ cấu lại để chủ động thích ứng bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng.
· Thứ hai, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện, tăng trưởng GDP ở mức bình quân khá cao 7 – 8%/năm.
· Thứ ba, sự ổn định về chính trị xã hội làm diện mạo của đất nước có nhiều thay đổi, thế và lực của nước ta vững mạnh thêm nhiều trên trường quốc tế, tạo ra những tiền đề quan trọng để đầy mạnh tiến trình CNH-HĐH hướng về XK.
· Thứ tư, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng với rất nhiều FTA song phương, đa phương và khu vực.
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· Một là, kinh tế thế giới đang có nguy cơ suy thoái trong bối cảnh đại dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, nhiều căng thẳng chính trị và kinh tế.
· Hai là, toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại tiếp tục phát triển về quy mô, mức độ và hình thức biểu hiện với những tác động tích cực và tiêu cực, cơ hội và thách thức đan xen rất phức tạp.
· Ba là, xung đột thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc hiện đang diễn biến một cách phức tạp, khó lường và ảnh hưởng trên diện rộng toàn thế giới.
· Bốn là, xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ thương mại, xung đột chính trị của các nước lớn (Hoa Kỳ, EU, Trung Quốc…) gây khó khăn cho XK của các nước đang phát triển
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[bookmark: _Toc174924624][bookmark: _Toc175046623][bookmark: _Toc175046710][bookmark: _Toc175048835][bookmark: _Toc176103650][bookmark: _Toc176349985][bookmark: _Toc180956683]3.2.1. Quan điểm phát triển
3.2.1.1. Quan điểm của Nhà nước 
Với mục tiêu PTXNKBV với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 phê duyệt Chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030. Việc thực hiện Chiến lược XNK hàng hóa được thực hiện trên ba quan điểm cơ bản xuyên suốt:
Thứ nhất, PTXNKBV trên cơ sở hài hòa về cơ cấu hàng hóa, cơ cấu thị trường và cán cân thương mại với từng thị trường, khu vực thị trường; hài hòa giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; hài hòa cơ hội tham gia và hưởng thụ thành quả tăng trưởng XNK; gắn với thương mại xanh và thương mại công bằng, với BVMT, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thứ hai, phát triển XNK hàng hóa gắn với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, phát triển nền sản xuất xanh sạch, bền vững, tuần hoàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nâng cao hàm lượng đổi mới sáng tạo trong sản phẩm XK; xây dựng và phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam XK.
Thứ ba, phát triển XNK gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành và địa phương nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh, khai thác hiệu quả cơ hội và hạn chế tác động của các thách thức trong thực thi cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.
Chiến lược đặt ra các mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau:
Một là, XK, NK tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý với tốc độ tăng trưởng XK hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng XK bình quân 8 - 9%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm; tốc độ tăng trưởng NK hàng hóa bình quân 5 - 6%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030, trong đó giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng NK bình quân 7 - 8%/năm; giai đoạn 2026 - 2030 tăng trưởng bình quân 4 - 5%/năm. Cân bằng cán cân thương mại trong giai đoạn 2021 - 2025, tiến tới duy trì thặng dư thương mại bền vững giai đoạn 2026 - 2030; hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý với các đối tác thương mại chủ chốt.
Hai là, XNK PTBV với cơ cấu mặt hàng, cơ cấu thị trường cân đối, hài hoà. Tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến, chế tạo XK lên 88% tổng KNXK vào năm 2025 và 90% vào năm 2030; trong đó, tỷ trọng XK hàng công nghệ trung bình và cao đạt khoảng 65% vào năm 2025 và 70% vào năm 2030. Tăng tỷ trọng thị trường XK khu vực châu Âu lên 16-17% tổng KNXK vào năm 2025 và 18 - 19% vào năm 2030; khu vực châu Mỹ lên 32 - 33% tổng KNXK vào năm 2025 và 33 - 34% vào năm 2030; tỷ trọng thị trường XK khu vực châu Á vào khoảng 49 - 50% vào năm 2025 và 46 - 47% vào năm 2030. Tăng tỷ trọng thị trường NK từ khu vực châu Âu lên 8 - 9% tổng KNNK vào năm 2025 và 10 - 11% vào năm 2030; khu vực châu Mỹ lên 8 - 9% tổng KNNK vào năm 2025 và 10 - 11% vào năm 2030; giảm tỷ trọng thị trường NK từ khu vực châu Á xuống khoảng 78% tổng KNNK vào năm 2025 và 75% vào năm 2030.
3.2.1.2. Quan điểm của tỉnh Thanh Hóa
Ngày 13 tháng 2 năm 2023, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ký ban hành Quyết định số 503/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện chiến lược XNK hàng hóa đến năm 2030 với quan điểm phát triển là đưa XNK hàng hoá của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, theo hướng tăng trưởng xanh; nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của DN, sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh; chủ động hội nhập sâu rộng kinh tế khu vực và thế giới. Duy trì tốc độ tăng trưởng XNK ổn định; hài hoà giữa các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, trong đó, tập trung đẩy mạnh XK trực tiếp các sản phẩm chủ lực và các sản phẩm có lợi thế của tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu hàng hoá XK có hàm lượng GTGT cao; thúc đẩy các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ ngày càng phát triển. 
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3.2.2.1. Định hướng của Nhà nước 
Về định hướng XK hàng hoá, Kế hoạch hành động cho chiến lược XK quốc gia Việt Nam năm 2022 đã yêu cầu phát triển XK bền vững, phát huy lợi thế so sánh và chuyển đổi mô hình tăng trưởng hợp lý theo chiều sâu, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, BVMT sinh thái và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu hàng hóa XK theo chiều sâu, đẩy mạnh CNH - HĐH; tăng tỷ trọng các sản phẩm XK có GTGT, có hàm lượng khoa học - công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo cao, các sản phẩm kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Về định hướng phát triển ngành hàng trong thời gian tới tập trung vào các ngành hàng sau: (1) Nhóm hàng nông, lâm, thủy sản: tăng tỷ trọng sản phẩm chế biến sâu, có giá trị kinh tế cao; nâng cao khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, môi trường; chủ động thích ứng và vượt qua các rào cản thương mại, các biện pháp phòng vệ thương mại ở thị trường nước ngoài. (2) Nhóm hàng công nghiệp chế biến, chế tạo: gia tăng giá trị trong nước trong hàng hóa XK, giảm phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện NK; tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế tạo công nghệ trung bình và công nghệ cao; nâng nhanh tỷ trọng các sản phẩm XK có hàm lượng công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo cao. (3) Chú trọng đầu tư phát triển XK các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Về định hướng NK hàng hóa, cần chủ động điều chỉnh nhịp độ tăng trưởng NK hàng hóa, kiểm soát việc NK các loại hàng hóa trong nước sản xuất được, hàng xa xỉ, hàng hóa không thiết yếu, kiểm soát chất lượng hàng hoá NK. Tăng tỷ trọng NK máy móc, thiết bị hiện đại, dây chuyền sản xuất tiên tiến từ các nước có nền công nghiệp phát triển, nhất là công nghệ cao, công nghệ nguồn, tiếp thu thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để tạo tiền đề nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm XK và thực hiện chuyển dịch cơ cấu hàng hóa XK theo chiều sâu.
Về định hướng phát triển thị trường XK, NK, chiến lược yêu cầu đa dạng hóa thị trường, tránh phụ thuộc quá mức vào một khu vực thị trường; hướng đến cán cân thương mại song phương lành mạnh, hợp lý, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Khai thác hiệu quả các cơ hội mở cửa thị trường từ các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế trong các Hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh XK vào các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Trung Quốc, ASEAN... Đẩy mạnh khai thác các thị trường còn tiềm năng như Hoa Kỳ, Nga, Đông Âu, Bắc Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ La tinh… hướng đến xây dựng các khuôn khổ thương mại ổn định, lâu dài. Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu thị trường NK theo hướng giảm tỷ trọng NK từ các thị trường công nghệ thấp, công nghệ trung gian, tăng tỷ trọng NK từ các thị trường công nghệ nguồn.
3.2.2.2. Định hướng của tỉnh Thanh Hóa
* Mục tiêu tổng quát:
Phát triển XNK là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế chung toàn tỉnh, đảm bảo phát triển nhanh và bền vững; đưa Thanh Hoá trở thành trung tâm, đầu mối XNK hàng hóa khu vực Bắc Trung Bộ, nhất là các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh, như: Giầy dép, hàng may mặc, thuỷ sản, các sản phẩm sau lọc hoá dầu, các sản phẩm nông sản chế biến và các sản phẩm chế biến sâu từ khoáng sản... Phát triển XNK vững trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế so sánh của tỉnh; hạn chế XK sản phẩm thô, chưa qua chế biến; nâng cao tính hiệu quả, bền vững trong phát triển các hoạt động XK, gắn với BVMT, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hoá trở thành “Trung tâm kinh tế trọng điểm lớn của cả nước”.
* Mục tiêu cụ thể:
- Phấn đấu KNXK đến năm 2025 đạt 8 tỷ USD, đến năm 2030 đạt 15 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2023 - 2030 đạt 12,8%/năm.
- Phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu. Tăng tỷ trọng XK hàng công nghiệp chế biến lên 93,6% vào năm 2030; giảm tỷ trọng XK các sản phẩm thô.
- Thu ngân sách từ lĩnh vực XK năm 2025 đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên; đến năm 2030 đạt từ 45.000 tỷ đồng trở lên.
- Tăng tỷ trọng XK thị trường Châu Âu lên 20%/tổng KNXK vào năm 2025 và 30% vào năm 2030; thị trường Mỹ lên 20%/tổng KNXK vào năm 2025 và 25% vào năm 2030; tỷ trọng XK thị trường châu Á là 48% vào năm 2025 và 42% vào năm 2030.
- Tăng tỷ trọng NK hàng hóa, máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến, công nghệ sạch phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng; đảm bảo cán cân thương mại hợp lý trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao chất lượng lao động của các DN XK: Tăng năng suất lao động bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 9,6%; giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 8,1%/năm.
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· Một là, hoàn thiện, bổ sung những chính sách cần thiết cho quản lý Nhà nước và vận hành của DN hiện còn đang thiếu như: chính sách hỗ trợ DN XNK tư nhân trên địa bàn; chính sách giảm thuế XNK, chính sách R&D và đầu tư khoa học công nghệ cho XNK, chính sách tài chính cho vay ưu đãi với DN XNK; chính sách và công cụ BVMT. Bên cạnh đó cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý nhà nước lĩnh vực XNK hàng hóa.
· Hai là, tiếp tục hỗ trợ cho các DN những vấn đề mang tính hệ thống trong hoạt động XNK: tạo nguồn cung bền vững dựa trên lợi thế địa phương (nông nghiệp, thủy sản, nhiên liệu khoáng sản); đầu mối mở rộng, phát triển thị trường XK; đầu tư hạ tầng phục vụ XNK (giao thông, viễn thông, công nghệ, logistics); sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển XK đặc đặc biệt là nguồn nhân lực.
Chi tiết những nội dung cụ thể trong 02 nhóm này như sau:
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+ Công tác rà soát, hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách
+ Bổ sung, hoàn thiện các văn bản quản lý và hệ thống công cụ về BVMT trong kinh doanh XNK hàng hóa.
+ Cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ quản lý nhà nước lĩnh vực XNK hàng hóa
· Tiếp tục hỗ trợ DN những vấn đề mang tính hệ thống trong hoạt động XNK
+ Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho XK hàng hoá sản xuất trong tỉnh trong sx công nghiệp, nông nghiệp và Nâng cao chất lượng NK dần tiến tới khuyến khích sản xuất và cung ứng nguyên phụ liệu trong nước
+ Phát triển thị trường XK, NK, đảm bảo tăng trưởng bền vững trong dài hạn: Đẩy mạnh hoạt động thông tin thị trường XK; Nâng cao hiệu quả, đa dạng hóa các loại hình xúc tiến XK; Tăng cường vai trò kết nối của hiệp hội, ngành hàng
+ Phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ XNK: Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng phục vụ XNK; Phát triển dịch vụ logistics hỗ trợ cho hoạt động XNK; Chú trọng phát triển dịch vụ cảng biển.
+ Huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển XK: Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho DN; Khuyến khích ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý DN; Nâng cao chất lượng lao động của các DN XK; Hỗ trợ các DN trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu
[bookmark: _Toc180956688][bookmark: _Toc167660920][bookmark: _Toc174924629][bookmark: _Toc175046628][bookmark: _Toc175046715][bookmark: _Toc175048840][bookmark: _Toc176103655][bookmark: _Toc176349990]3.4. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT CHO PHÁT TRIỂN XUẤT NHẬP KHẨU BỀN VỮNG TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2030 ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NK TẠI ĐỊA PHƯƠNG
· Giải pháp về mặt kinh tế: DN cần đầu tư vào hàng hóa XK (chất lượng cao, GTGT lớn, hàng hóa công nghệ) và đầu tư R&D để tạo ra hàng hóa mới. 
· Giải pháp về mặt xã hội: Gia tăng việc làm, trình độ, thu nhập cho NLĐ trong lĩnh vực XNK; Khai thác lợi thế của mạng lưới các hiệp hội, sở ban ngành để đẩy mạnh xúc tiến thương mại 
· Giải pháp về mặt môi trường: Nâng cao nhận thức BVMT trong mỗi hoạt động XNK; Chủ động tìm kiếm những nguồn kinh phí để thực hiện việc BVMT.
Chi tiết về những giải pháp như sau:
· PTXNKBV về kinh tế qua việc đầu tư vào những hàng hóa XK mà Thanh Hóa lợi thế
· [bookmark: _Toc167660925][bookmark: _Toc174924635][bookmark: _Toc175046634][bookmark: _Toc175046721][bookmark: _Toc175048846][bookmark: _Toc176103661][bookmark: _Toc176349996][bookmark: _Toc180956694]PTXNKBV về xã hội qua việc gia tăng việc làm và khai thác mạng lưới hiệp hội 
· PTXNKBV về kinh tế qua việc nâng cao nhận thức và tìm kiếm các nguồn kinh phí BVMT
3.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRUNG ƯƠNG
· Tăng cường hiệu quả công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển địa phương
· Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong XNK
· Thiết lập cơ chế đặc thù cho XNK tỉnh Thanh Hóa XNK tỉnh Thanh Hóa
__________________________
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PTXNKBV là yêu cầu cấp thiết được đặt ra không chỉ đối với các DN XNK của Việt Nam nói chung và các DN XNK của tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Với mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, luận án đã tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn sau đây:
Thứ nhất, luận án xác lập một số khái niệm cơ bản và xây dựng khung lý luận nghiên cứu về PTBV XNK của địa phương. 
Thứ hai, luận án nghiên cứu một số kinh nghiệm thực tiễn của những địa phương trong nước, từ đó rút ra kinh nghiệm cho Thanh Hóa.
Thứ ba, phân tích về thực trạng PTXNKBV của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2023 theo bộ tiêu chí đánh giá PTXNKBV của địa phương cấp tỉnh đã xây dựng trong phần đầu của luận án, gồm: PTXNKBV theo quy mô và tốc độ, PTXNKBV về kinh tế, PTXNKBV về xã hội, và PTXNKBV về môi trường. 
Thứ tư, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới PTXNKBV tỉnh Thanh Hóa bằng phương pháp thống kê mô tả và phương pháp hồi quy bằng SPSS. 
Thứ năm, luận án trình bày những quan điểm và định hướng PTXNKBV cho tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030 đã được chỉ ra với những mục tiêu cụ thể. Luận án cũng đề xuất 02 nhóm giải pháp về phía quản lý Nhà nước của địa phương; 05 nhóm giải pháp về phía DN XNK của tỉnh. Luận án cũng đưa ra 03 kiến nghị đối với Chính phủ và các Bộ ngành TW.
PTBV là vấn đề rộng lớn, bao trùm nhiều khía cạnh dù cho được nghiên cứu ở phạm vi địa phương cấp tỉnh trong một lĩnh vực cụ thể như XNK. Việc đo lường đánh giá sự PTBV cũng cần một quãng thời gian dài, với những số liệu lớn để có được những nhìn nhận khách quan và sâu sắc. Quá trình ba năm nỗ lực đã gặt hái được những kết quả ban đầu để báo cáo trong luận án. Tuy nhiên, do hạn chế về năng lực, thời gian và những nguồn lực khác nên luận án không tránh khỏi những thiếu sót, NCS rất mong nhận được sự góp ý từ phía các chuyên gia, đồng nghiệp, đồng môn để luận án được hoàn thiện hơn.
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